
 

 

 

 

 

 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. 

1. A. annoyed  B. balloon  C. passport  D. abroad 

2. A. buses  B. bicycles  C. clothes  D. rules 

II. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest. 

3. A. suitcase  B. although  C. ticket  D. subway 

4. A. decorate  B. educate  C. uniform  D. discover 

III. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions. 

5. I never take the bus because buses are __________ than any other transport in my town. 

A. as slow  B. slower  C. more slow  D. much slow 

6. When I go hiking, I often take some food and water in my __________. 

A. luggage  B. wallet  C. suitcase  D. backpack 

7. The teacher was __________ because some students were talking in class and weren’t paying attention to 

the lesson. 

A. pleased  B. excited  C. annoyed  D. delighted 

8. I’m not going out tonight; I have a lot of math __________ to do. 

A. homework  B. tests   C. report  D. essays 

9. Student A: Where’s Andy? Can you see him? 

    Student B: Over there! He’s the boy with a __________ bag. 

A. big light brown new   B. big new light brown 

B. new big light brown   D. big light new brown 

10. Peter __________ likes his school because he has a lot of friends there and the teachers don’t give him 

too much homework. 

A. so   B. much  C. really  D. a lot 

11. Person A: Excuse me, is this suitcase __________? 

      Person B: No, it’s not __________. 

A. yours / mine B. your / mine  C. your / my  D. you / me 

12. I think people should cycle more. It’s more __________ because it doesn’t cause air pollution. 

A. frequent  B. convenient  C. useful  D. eco-friendly 

13. He lost his __________, so he had to contact the embassy. He needs it to fly back to his home country. 

A. ticket  B. passport  C. baggage  D. boarding 

14. Student A: Let’s go bowling tonight. There’s a new bowling alley near my house. 

      Student B: __________. I have to finish my book report. 
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A. I’d love to  B. It will be fun C. Sure, thank you D. I’m sorry I can’t 

IV. Write the correct form of the words in brackets. 

15. Timothy was _________ at the result of his geography test. (DISAPPOINT) 

16. Ben came top of the class in all subjects and his parents were so _________. (SURPRISE) 

17. Traveling around the UK by train is a fast and __________ way to explore the country. (COMFORT) 

18. Although I prepared carefully, I got nervous when giving my __________. (PRESENT) 

19. Studying abroad makes you more __________ and open to new experiences. (DEPEND) 

Write the correct form of the words in brackets. 

20. During the Lazarim Carnival in Portugal, there are singing _________. (COMPETE) 

V. Read the following passage. For each question, choose the correct option that best suits each blank. 

This story is about how my (21) ___________ got lost on vacation. Last summer, I took an airplane to the 

Bahamas. I heard that airports are not always reliable and sometimes lose luggage. So, I put all my clothes in 

a (22) ___________ suitcase that would stand out from the others, and I put my phone and camera in a small 

backpack to take on the plane. I checked in my suitcase using my boarding pass and got on the plane. When 

the plane landed, I went to the (23) ___________ area to pick it up. I waited and waited, but it never came. I 

went to customs and showed them my (24) ___________ and asked them about my suitcase, but they had not 

seen it. I looked everywhere. Luckily, I still had my (25) ___________ with my phone in it. I was able to use 

it to call the airline and find my missing suitcase. 

21. A. boarding pass B. luggage  C. backpack  D. phone 

22. A. old pink large B. large pink old C. pink large old D. large old pink 

23. A. baggage claim B. customs  C. ticket counter D. airport  

24. A. phone  B. passport  C. camera  D. ticket 

25. A. luggage  B. suitcase  C. backpack  D. wallet 

VI. Read the following passage. For each question, write T if the statement is TRUE, F if the statement is 

FALSE, and NI if there is NO INFORMATION. 

Journal Entry 15/07/2020 

by Jennifer 

I just returned home from a year of studying abroad in America. It's only been a few days, and I am already 

missing my new friends. I will have to keep in touch and follow them on social media because they were fun 

to play with and helped me in school. Sometimes, they would see that I would get really annoyed when I failed 

my tests, so they started helping me with my homework. I was lucky to have such great friends. Studying 

abroad was good because it showed me how hard work pays off, although it wasn't always easy. One time, I 

remember how disappointed my mom was when I told her I did not pass my science test. But, after lots of 

practice, my English improved, and I started to do better on my tests, which pleased her. 

26. Jennifer started missing her new friends a year after returning home.  

27. Jennifer was lucky to have great friends who helped her in school.  



 

 

28. One way Jennifer improved her English was by watching movies.  

29. Jennifer’s mom was disappointed when she failed her science test.  

30. Studying abroad was easy for Jennifer, and she did not need help from her friends.  

VII. Rewrite the following sentences without changing their meaning. Use the given word(s) if any. 

31. The English exam wasn’t as easy as I thought. (DIFFICULT) 

=> The English exam was __________________. 

32. Ivy studied a lot for her biology test. However, she didn’t pass it. 

=> Although _____________________________. 

33. It’s the rules to remove your shoes and belts when you go through the airport security checkpoint. 

=> You _________________________________. 

VIII. Use the given words or phrases to make complete sentences. 

34. Riding / bike / fast / go / bus / in rush hours. 

___________________________________________. 

35. Tommy / not have / as much / homework / his sister. 

___________________________________________. 

IX. You will listen to a conversation. Complete the notes with NO MORE THAN TWO WORDS for each 

blank. 

The teacher, Ms. Johnson, enjoyed Jimmy’s __(36)__ on a story about a young girl named Bria who travels 

to South America. The story reminded the teacher about when she got to __(37)__ in Brazil. 

The teacher told Jimmy he would need to __(38)__ a test to get accepted to the school. Jimmy thought his 

parents would be so __(39)___ to hear about this news. The teacher also told Jimmy to study _(40)__ and 

finish all his homework to get good grades. 

--------------------THE END-------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. C 

Kiến thức: Phát âm “a” 

Giải thích: 

A. annoyed /əˈnɔɪd/    

B. balloon /bəˈluːn/   

C. passport /ˈpɑːs.pɔːt/   

D. abroad /əˈbɔːd/ 

Phần gạch chân của đáp án C phát âm là /ɑː/, phần gạch chân của các đáp án còn lại phát âm là /ə/. 

Đáp án: C 

2. A 

Kiến thức: Phát âm “es” 

Giải thích: 

A. buses /bʌsɪz/     

B. bicycles /ˈbaɪ.sɪ.kəlz/  

C. clothes /kləʊðz/    

D. rules /ruːlz/ 

Phần gạch chân của đáp án A phát âm là /ɪz/, phần gạch chân của các đáp án còn lại phát âm là /z/. 

Đáp án: A 

3. B 

Kiến thức: Trọng âm của từ có hai âm tiết 

Giải thích: 

A. suitcase /ˈsuːt.keɪs/    

B. although /ɔːlˈðəʊ/ 

C. ticket /ˈtɪk.ɪt/    

D. subway /ˈsʌb.weɪ/ 

Trọng âm của đáp án B rơi vào âm tiết thứ hai, trọng âm của các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất. 

Đáp án: B 

4. D 

Kiến thức: Trọng âm của từ có ba âm tiết 

Giải thích: 

A. decorate /ˈdek.ə.reɪt/   

B. educate /ˈedʒ.u.keɪt/ 

C. uniform /ˈjuː.nɪ.fɔːm/   

D. discover /dɪˈskʌv.ər/ 



 

 

Trọng âm của đáp án D rơi vào âm tiết thứ hai, trọng âm của các đáp án còn lại rơi vào âm tiết thứ nhất. 

Đáp án: D 

5. B 

Kiến thức: Câu so sánh 

Giải thích:  

Ta có công thức: tính từ ngắn-er + than/ more + tính từ dài + than. Vì slow là tính từ ngắn nên chỗ trống cần 

điền slower. 

I never take the bus because buses are slower than any other transport in my town. 

Tạm dịch: Tôi không bao giờ đi xe buýt vì xe buýt chậm hơn tất cả những phương tiện khác trong thị trấn. 

Đáp án: B 

6. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. luggage (n): hành lí   

B. wallet (n): ví 

C. suitcase (n): va-li    

D. backpack (n): ba lô 

When I go hiking, I often take some food and water in my backpack. 

Tạm dịch: Khi mình đi bộ leo núi, mình thường đựng đồ ăn và nước uống trong ba lô. 

7. C 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. pleased (adj): hài lòng   

B. excited (adj): thích thú 

C. annoyed (adj): khó chịu   

D. delighted (adj): vui mừng 

The teacher was annoyed because some students were talking in class and weren’t paying attention to the 

lesson. 

Tạm dịch: Giáo viên khó chịu vì vài học sinh đang nói chuyện trong lớp và không chú ý đến bài giảng. 

Đáp án: C 

8. A 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. homework (n): bài tập về nhà  

B. tests  (n): bài kiểm tra 

C. report (n): báo cáo    



 

 

D. essays (n): bài luận 

I’m not going out tonight; I have a lot of math homework to do. 

Tạm dịch: Tôi không ra ngoài tối nay; tôi có rất nhiều bài tập toán phải làm. 

Đáp án: A 

9. B 

Kiến thức: Trật tự của tính từ 

Giải thích:  

Thứ tự của tính từ: kích cỡ => tuổi => màu sắc  

Theo quy tắc về trật tự của tính từ thì đáp án đúng sẽ là: big new light brown 

Student A: Where’s Andy? Can you see him? 

Student B: Over there! He’s the boy with a big new light brown bag. 

Tạm dịch:  

Học sinh A: Andy đâu rồi? Cậu có thấy cậu ấy không? 

Học sinh B: Bên kia kìa! Đó là cậu nhóc với một cái túi lớn mới màu nâu nhạt. 

Đáp án: B 

10. B 

Kiến thức: Trạng từ 

Giải thích:  

Dựa vào nghĩa của câu để chọn đáp án 

Peter really likes his school because he has a lot of friends there and the teachers don’t give him too much 

homework. 

Tạm dịch: Peter rất thích trường của cậu ấy vì cậu ấy có nhiều bạn ở đó và giáo viên không giao quá nhiều 

bài tập. 

Đáp án: B 

11. A 

Kiến thức: Đại từ sở hữu 

Giải thích:  

Đại từ sở hữu của I là mine, đại từ sở hữu của you là yours. 

Person A: Excuse me, is this suitcase yours? 

Person B: No, it’s not mine. 

Tạm dịch: 

Người A: Xin lỗi, va li này là của bạn à? 

Người B: Không, nó không phải của tôi. 

Đáp án: A 

12. D 

Kiến thức: Từ vựng 



 

 

Giải thích: 

A. frequent (adj): thường xuyên  

B. convenient (adj): tiện lợi 

C. useful (adj): hữu ích   

D. eco-friendly (adj): thân thiện với môi trường 

I think people should cycle more. It’s more eco-friendly because it doesn’t cause air pollution. 

Tạm dịch: Mình nghĩ mọi người nên đạp xe nhiều hơn. Nó sẽ thân thiện với môi trường hơn vì nó không gây 

ra ô nhiễm không khí. 

Đáp án: D 

13. B 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. ticket (n): vé    

B. passport (n): hộ chiếu 

C. baggage (n): hành lý   

D. boarding (n): sự lên máy bay 

He lost his ticket, so he had to contact the embassy. He needs it to fly back to his home country. 

Tạm dịch: Anh ấy đã làm mất vé nên phải liên lạc với đại sứ quán. Anh ấy cần nó để bay về quê hương của 

mình. 

Đáp án: B 

14. D 

Kiến thức: Kĩ năng giao tiếp 

Giải thích: 

A. Mình rất thích    

B. Nó sẽ vui lắm 

C. Chắc chắn rồi, cám ơn   

D. Mình xin lỗi mình không thể 

Student A: Let’s go bowling tonight. There’s a new bowling alley near my house. 

Student B: I’m sorry, I can’t. I have to finish my book report. 

Tạm dịch:  

Học sinh A: Mình đi chơi bowling tối nay đi. Có một khu chơi bowling mới ở gần nhà mình 

Học sinh B: Mình xin lỗi mình không thể đi được. Mình cần phải hoàn thành bài tóm tắt sách. 

Đáp án: D 

15. disappointed 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  



 

 

Sau động từ tobe thường sẽ là một tính từ nên ta sẽ điền một tính từ vào chỗ trống. 

disappoint (v) => disappointed (adj) 

Timothy was disappointed at the result of his geography test. 

Tạm dịch: Timothy cảm thấy thất vọng với kết quả bài thi môn Địa lý của anh ta. 

16. surprised 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ tobe thường sẽ là một tính từ nên ta sẽ điền một tính từ vào chỗ trống. 

surprise (n) => surprised (adj) 

Ben came top of the class in all subjects and his parents were so surprised. 

Tạm dịch: Ben đứng đầu lớp ở tất cả các môn học và bố mẹ cậu ấy rất bất ngờ. 

17. comfortable 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

Chỗ trống đứng trước một danh từ nên từ cần điền sẽ là một tính từ. 

comfort (n) => comfortable (adj) 

Traveling around the UK by train is a fast and comfortable way to explore the country. 

Tạm dịch: Du lịch quanh nước Anh bằng tàu là một cách nhanh chóng và thoải mái để khám phá đất nước. 

Đáp án: comfortable 

18. presentation 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

Sau một tính từ sở hữu ta cần điền một danh từ vào chỗ trống. 

present (n) => presentation (n) 

Although I prepared carefully, I got nervous when giving my presentation. 

Tạm dịch: Dù tôi đã chuẩn bị kĩ càng, tôi vẫn thấy lo lắng khi thuyết trình. 

Đáp án: presentation 

19. independent 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

make sb adj: khiến ai đó cảm thấy như thế nào. Ta cần điền một tính từ vào chỗ trống. 

depend (v) => independent (adj) 

Studying abroad makes you more independent and open to new experiences. 

Tạm dịch: Du học sẽ khiến bạn cảm thấy tự chủ và cởi mở với những trải nghiệm mới. 

Đáp án: independent 

20. competition 



 

 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ tobe thường sẽ là một tính từ hoặc danh từ, và động từ tobe ở dạng số nhiều nên ta sẽ điền một 

danh từ số nhiều vào chỗ trống. 

compete (v) => competition (adj) 

During the Lazarim Carnival in Portugal, there are singing competitions. 

Tạm dịch: Trong lễ hội Lazarim ở Bồ Đào Nha, có rất nhiều cuộc thi hát. 

Đáp án: competition 

21. B 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. boarding pass (n): thẻ lên máy bay   

B. luggage (n): hành lí 

C. backpack (n): ba lô      

D. phone (n): điện thoại 

This story is about how my luggage got lost on vacation. 

Tạm dịch: Đây là câu chuyện về việc bằng cách nào mà hành lí của tôi thất lạc trong kì nghỉ. 

Đáp án: B 

22. D 

Kiến thức: Trật tự của tính từ 

Giải thích: Thứ tự của tính từ: kích cỡ => tuổi => màu sắc  

Theo quy tắc về trật tự của tính từ thì đáp án đúng sẽ là: large old pink 

So, I put all my clothes in a large old pink suitcase that would stand out from the others, and I put my phone 

and camera in a small backpack to take on the plane. 

Tạm dịch: Nên, tôi đã để tất cả quần áo vào một cái vali cũ lớn màu hồng mà có thể dễ phân biệt với những 

cái khác và tôi để điện thoại và máy ảnh trongh một ba lô nhỏ mang lên máy bay. 

Đáp án: D 

23. A 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. baggage claim (n): khu nhận hành lý   

B. customs (n): hải quan 

C. ticket counter (n): quầy bán vé   

D. airport (n): sân bay 

When the plane landed, I went to the baggage claim area to pick it up. 

Tạm dịch: Khi máy bay hạ cánh, tôi đấy khu vực nhận hành lí để nhặt nó. 



 

 

Đáp án: A 

24. B 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. phone (n): điện thoại    

B. passport (n): hộ chiếu 

C. camera (n): máy ảnh    

D. ticket (n): vé 

I went to customs and showed them my passport and asked them about my suitcase, but they had not seen it. 

Tạm dịch: Tôi đến hải quan và cho họ xem hộ chiếu của tôi và hỏi về cái va li của tôi nhưng họ nói họ không 

thấy. 

Đáp án: B 

25. C 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích: 

A. luggage (n): hành lí    

B. suitcase (n): vali 

C. backpack (n): ba lô     

D. wallet (n): ví 

Luckily, I still had my backpack with my phone in it. 

Tạm dịch: May mắn là, tôi vẫn còn ba lô với điện thoại trong đó. 

Đáp án: C 

Tạm dịch: 

Câu chuyện này là về việc làm cách nào mà hành lí của tôi thất lạc trong kì nghỉ. Mùa hè năm ngoái, tôi đi 

máy bay đến Bahamas. Tôi nghe rằng sân bay thường không phải lúc nào cũng đáng tin cậy và đôi khi còn 

làm thất lạc hành lí. Nên, tôi đã để tất cả quần áo vào một cái vali cũ lớn màu hồng mà có thể dễ phân biệt 

với những cái khác và tôi để điện thoại và máy ảnh trongh một ba lô nhỏ mang lên máy bay. Tôi đăng kí va li 

của mình dùng thẻ lên máy bay và lên máy bay. Khi máy bay hạ cánh, tôi đấy khu vực nhận hành lí để nhặt 

nó. Tôi đợi và đợi, nhưng nó không bao giờ tới. Tôi đến hải quan và cho họ xem hộ chiếu của tôi và hỏi về cái 

va li của tôi nhưng họ nói họ không thấy. Tôi đã kiếm nó khắp nơi. May mắn là, tôi vẫn còn ba lô với điện 

thoại trong đó. Tôi có thể dùng điện thoại và tìm thấy vali bị thất lạc của mình. 

Tạm dịch: 

Nhật ký 15/7/2020 

Viết bởi Jennifer 

Tôi vừa trở về nhà sau một năm du học tại Mỹ. Mới chỉ có vài ngày thôi mà tôi đã nhớ những người bạn mới 

của mình rồi. Tôi sẽ phải giữ liên lạc và theo dõi họ trên mạng xã hội vì họ rất vui để chơi cùng và giúp đỡ 



 

 

tôi ở trường. Đôi khi họ thấy tôi khó chịu khi tôi rớt bài kiểm tra, họ bắt đầu giúp đỡ tôi với bài tập về nhà. 

Tôi rất may mắn vì có những người bạn như thế. Du học thật tốt vì nó cho tôi thấy được thành quả xứng đáng 

khi học hành chăm chỉ là gì, dù không phải lúc nào nó cũng dễ dàng. Một lần, tôi nhớ cái cảnh mẹ tôi thất 

vọng như thế nào khi tôi nói tôi không qua được bài thi môn khoa học. Nhưng sau rất nhiều luyện tập, tiếng 

Anh của tôi đã được cải thiện, và tôi đã bắt đầu làm tốt hơn ở các bài kiểm tra, điều khiến mẹ tôi vui lòng. 

26. F 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Jennifer bắt đầu nhớ những người bạn mới của mình một năm sau khi về nhà. 

Thông tin: It's only been a few days, and I am already missing my new friends. 

Tạm dịch: Mới chỉ có vài ngày thôi mà tôi đã nhớ những người bạn mới của mình rồi. 

Đáp án: F 

27. T 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Jennifer may mắn vì có những người bạn tốt giúp đỡ cô ở trường. 

Thông tin: I will have to keep in touch and follow them on social media because they were fun to play with 

and helped me in school. 

Tạm dịch: Tôi sẽ phải giữ liên lạc và theo dõi họ trên mạng xã hội vì họ rất vui để chơi cùng và giúp đỡ tôi ở 

trường. 

Đáp án: T 

28. NI 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Một cách để Jennifer cải thiện tiếng anh là bằng cách xem phim. 

Thông tin: But, after lots of practice, my English improved, and I started to do better on my tests, which 

pleased her. 

Tạm dịch: Nhưng sau rất nhiều sự luyện tập, tiếng Anh của tôi đã được cải thiện, và tôi đã bắt đầu làm tốt 

hơn ở các bài kiểm tra, điều khiến mẹ tôi vui lòng. 

Đáp án: NI 

29. T 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Mẹ của Jennifer thấy thất vọng khi cô ấy trượt bài kiểm tra khoa học. 

Thông tin: One time, I remember how disappointed my mom was when I told her I did not pass my science 

test. 

Tạm dịch: Một lần, tôi nhớ cái cảnh mẹ tôi thất vọng như thế nào khi tôi nói tôi không qua được bài thi môn 

khoa học. 

Đáp án: T 

30. F 



 

 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích: Du học rất là dễ cho Jennifer, và cô ấy không cần sự giúp đỡ từ bạn bè. 

Thông tin: Studying abroad was good because it showed me how hard work pays off, although it wasn't 

always easy. 

Tạm dịch: Du học thật tốt vì nó cho tôi thấy được thành quả xứng đáng khi học hành chăm chỉ là gì, dù không 

phải lúc nào nó cũng dễ dàng. 

Đáp án: F 

31.  

Kiến thức: Câu so sánh 

Giải thích: not as easy as = more difficult than 

Đáp án: The English exam was more difficult than I thought. 

Tạm dịch: Bài thi Tiếng Anh khó hơn nhiều so với tôi nghỉ. 

32. 

Kiến thức: Mệnh đề tương phản 

Giải thích: Công thức: Although S1 + V1 + …, S2 + V2 + … (chú ý: Although không đi với but) 

Đáp án: Although Ivy studied a lot for her biology test, she didn’t pass it. 

Tạm dịch: Dù Ivy đã học rất nhiều cho bài kiểm tra Sinh học, nhưng cô ấy vẫn trượt. 

33.  

Kiến thức: Động từ khuyết thiếu 

Giải thích: Chúng ta có thể dùng must/ have to + V0 để có thể nói về những quy tắc hay luật lệ mà chúng ta 

phải tuân theo. 

Đáp án: You have to remove your shoes and belts when you go through the airport security checkpoint./You 

must remove your shoes and belts when you go through the airport security checkpoint. 

Tạm dịch: Bạn phải cởi giày và thắt lưng khi bạn đi qua trạm kiểm tra an ninh ở sân bay. 

34.  

Kiến thức: Câu so sánh 

Giải thích: Trong câu có 2 sự vật được đem ra so sánh nên ta sử dụng so sánh hơn, fast là tính từ ngắn nên 

dạng so sánh hơn sẽ là faster than. 

Đáp án: Riding a bike is faster than going by bus in rush hours. 

Tạm dịch: Đạp xe thì nhanh hơn đi xe buýt ở giờ cao điểm. 

35.  

Kiến thức: Câu so sánh 

Giải thích: Trong phần gợi ý có từ as much nên ta sẽ sử dụng so sánh bằng để viết câu này. 

Đáp án: Tommy doesn’t have as much homework as his sister./ Tommy doesn’t have as much homework as 

his sister does. 

Tạm dịch: Tommy không có nhiều bài tập như chị cậu ấy. 



 

 

Transcript: 

MJ: Jimmy, I enjoyed your book report on Wanderlove by Kirsten Hubbard. 

J: Thanks. I loved how Bria, the young girl, traveled through South America on a wild adventure with her 

friends.  

MJ: The story reminded me of the time I got to study abroad in Brazil. 

J: I'd like to study in Brazil. How can I do that? 

MJ: If you want to, I can talk with your parents. They will have to sign you up and you will need to pass a test 

to get accepted to the school. 

J: That sounds great. My parents will be so delighted to hear this news.  

MJ: I'm glad you are happy. But remember, you will need to study hard and complete all your homework, ok. 

The school only accepts students with good grades.  

J: I will. Thanks, Miss Johnson. 

Tạm dịch: 

MJ: Jimmy, cô rất là thích bài tóm tắt sách Wanderlove của Kirsten Hubbard của em. 

J: Em cám ơn cô. Em thích cái cách mà Bria, cô gái trẻ, du lịch qua vùng Nam Mỹ trong một cuộc phiêu lưu 

hoang dã với bạn của cô ấy. 

MJ: Câu chuyện khiến cô nhớ lại thời gian cô du học ở Brazil. 

J: Em rất thích học ở Brazil. Em có thể làm điều đó như thế nào ạ? 

MJ: Nếu em muốn, cô có thể nói chuyện với bố mẹ em. Họ sẽ đăng kí cho em và em phải vượt qua bài thi để 

được vào trường. 

J: Nghe tuyệt quá. Bố mẹ em sẽ vui lắm khi nghe tin này. 

MJ: Cô mừng là em vui. Nhưng nhớ là, em sẽ phải học chăm chỉ và hoàn thành hết tất cả các bài tập, được 

không? Trường chỉ nhận những học sinh có điểm cao. 

J: Em sẽ cố gắng. Em cám ơn cô, cô Johnson. 

36. book report 

Kỹ năng: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Người giáo viên, cô Johnson, rất thích _____ của Jimmy về câu chuyện của cô gái tên Bria, người đã du lịch 

đến Brazil. 

book report: báo cáo sách 

Thông tin: Jimmy, I enjoyed your book report on Wanderlove by Kirsten Hubbard. Thanks. I loved how Bria, 

the young girl, traveled through South America on a wild adventure with her friends. 

Tạm dịch: Jimmy, cô rất là thích bài tóm tắt sách Wanderlove của Kirsten Hubbard của em. Em cám ơn cô. 

Em thích cái cách mà Bria, cô gái trẻ, du lịch qua vùng Nam Mỹ trong một cuộc phiêu lưu hoang dã với bạn 

của cô ấy. 

Đáp án: book report 



 

 

37. study aboard 

Kỹ năng: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Câu chuyện gợi nhớ về thời điểm mà cô giáo _____ ở Brazil. 

study abroad: du học 

Thông tin: The story reminded me of the time I got to study abroad in Brazil. 

Tạm dịch: Câu chuyện khiến cô nhớ lại thời gian cô du học ở Brazil. 

Đáp án: study aboard 

38. pass 

Kỹ năng: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Cô giáo nói rằng Jimmy cần phải _____ bài kiểm tra để được nhận vào trường. 

pass (v): vượt qua/ đỗ 

Thông tin: They will have to sign you up and you will need to pass a test to get accepted to the school. 

Tạm dịch: Họ sẽ đăng kí cho em và em phải vượt qua bài thi để được vào trường. 

Đáp án: pass 

39. delighted 

Kỹ năng: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Jimmy nghỉ rằng bố mẹ cậu ấy sẽ _____ khi nghe được tin này. 

delighted (adj): hài lòng 

Thông tin: My parents will be so delighted to hear this news.  

Tạm dịch: Bố mẹ em sẽ vui lắm khi nghe tin này. 

Đáp án: delighted 

40. hard 

Kỹ năng: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Cô giáo cũng nói Jimmy cần học _____ và hoàn thành tất cả các bài tập để được điểm cao. 

hard (adv): chăm chỉ 

Thông tin: But remember, you will need to study hard and complete all your homework, ok. The school only 

accepts students with good grades. 

Tạm dịch: Nhưng nhớ là, em sẽ phải học chăm chỉ và hoàn thành hết tất cả các bài tập, được không? Trường 

chỉ nhận những học sinh có điểm cao. 

Đáp án: hard 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. You will listen to a conversation. For each question, circle the correct option. 

1. What is this vlog about? 

A. transportation that protects the environment 

B. transportation that is comfortable 

C. David’s trip to Japan 

D. Japan’s public transportation 

2. What type of transportation is the maglev? 

A. bus  B. car  C. plane D. train 

3. Why is the maglev comfortable to ride? 

A. It is always on time. B. It feels like riding on air. 

C. It is near the city.  D. It goes fast. 

4. How fast can the maglev train go? 

A. 400 kilometers per hour B. 100 kilometers per hour 

C. 500 kilometers per hour D. 300 kilometers per hour 

5. What makes the maglev reliable? 

A. It is always on time. B. It is near the city. 

C. It goes fast.   D. It feels like riding on air. 

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. 

6. A. before  B. report  C. homework  D. uniform 

7. A. subway  B. luggage  C. public  D. support 

8. A. lightning  B. dinner  C. Christmas  D. visit 

III. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest. 

9. A. classmate B. finish  C. essay  D. abroad 

10. A. environment B. transportation C. reliable  D. convenient 

IV. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions. 

11. On the day of the Fire Dancing Festival, the Pà Thẻn ethnic group in Hà Giang set a big __________ on 

the yard and start the rituals. 

A. bonfire  B. firework  C. flame  D. light 

12. Sammy studied really hard, so she __________ all of her tests. 

A. passed  B. failed  C. got   D. did 

13. Make sure you don’t take the wrong bag at the __________. 

A. custom  B. security  C. boarding  D. baggage claim 
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14. The U.S. always celebrates the Fourth of July with an amazing __________ display in the sky. 

A. bonfires  B. fireworks  C. fire   D. lightning 

15. Student A: How’s the course going? - Student B: I’m __________ enjoying it. 

A. very  B. much  C. really  D. a lot 

16. Bicycles are __________ for the environment than cars. 

A. better  B. more  C. as good  D. the best 

17. During Tết holiday, Vietnamese people give each other best __________ for a lucky and successful 

Lunar New Year. 

A. greetings  B. sayings  C. traditions  D. wishes 

18. Ivy was so __________ because she failed two tests last semester. 

A. pleased  B. delighted  C. relaxed  D. upset 

19. For commuting in our city, __________ form of transportation is the bus because it’s __________ than 

going by car or taxi. 

A. the most popular / the cheapest  B. the most popular / cheaper 

C. more popular / cheaper   D. more popular / the cheapest 

20. Christmas time is coming around, so next Friday, each student in my class will bring a gift and then 

__________ it with another student. 

A. give   B. hand  C. exchange  D. send 

V. Write the correct form of the words in brackets. 

21. I was so _________ because I got an A plus on my English test. (SURPRISE) 

22. I think electric cars are more __________ than petrol cars because they don’t produce air pollution. 

(FRIEND) 

23. The Thames Festival is an annual __________ of the River Thames in London with many exciting 

events and talks. (CELEBRATE) 

24. In my English class, we have to give __________ about various topics. (PRESENT) 

25. Buses in this country aren’t __________. They’re often late. (RELY) 

VI. Read the following passage. For each question, choose the correct option that best suits each blank. 

Studying abroad is becoming popular for many students looking to learn more about other languages and 

countries. Sometimes, students (26) __________ work with an online exchange organization to make travel 

arrangements and make sure they have a wonderful and safe experience while away. Studying abroad is also 

a (27) __________ way to meet new friends, visit new places, and experience different things. Students are 

(28) __________ to learn about new opportunities and meet people from other cultures. (29) __________ 

learning in a foreign country can be difficult, they are pleased when they (30) __________ their first test, 

complete their first project, or meet amazing new people. Overall, it’s a great way to travel to other countries 

and learn more about the world. 

26. A. have  B. have to  C. have  D. has to 



 

 

27. A. great  B. terrible  C. pleased  D. surprised 

28. A. upset   B. disappointed C. delighted  D. annoyed 

29. A. Because B. Although  C. However  D. So 

30. A. pass  B. present  C. fail   D. take 

VII. Read the following passage. For each question, write T if the statement is TRUE, F if it is FALSE, 

and NI if there is NO INFORMATION. 

The largest festival in the world is Brazil’s Carnival which is considered by many to be “the greatest show on 

Earth.” More than 5 million people travel to Brazil in February or March to attend this religious celebration 

that begins 40 days before Easter. The festival is full of live music and people dancing in the streets. More 

than 70+ samba schools compete every year for cash and prizes. Dancers from these schools wear colorful 

and creative costumes. They form a long line of people in the street called a parade that starts in the city center 

and stops at the ocean. The festival takes place before the Catholic season of Lent and celebrates the last day 

before Brazilians must give up the things they love for 40 days. The festival ends with a beautiful fire show 

on the beach when the sun goes down. 

31. The Carnival is a large festival in Brazil.  

32. You can find lots of great food at the festival.  

33. Dancers from local samba schools wear costumes and compete for cash and prizes.  

34. The festival takes place after the Catholic season of Lent.  

35. The festival begins with a beautiful fire show on the beach.  

VIII. Rewrite the following sentences without changing their meaning. Use the given word(s) if any. 

36. During the rush hours in New York, cycling to work and going by bus take the same amount of time. 

(FAST) 

=> During the rush hours in New York, cycling to work is ________________________. 

37. Both Vietnamese and Chinese people give children lucky money on Lunar New Year. 

=> Like _________________________________________________________________. 

38. Anna’s mother is from China, but she can’t speak Chinese. (HOWEVER) 

=> Anna’s mother _________________________________________________________. 

China. She, however, can’t speak Chinese. 

39. An underground train across London costs £6 while a taxi costs £15. (CHEAPER) 

=> An underground train ____________________________________________________. 

40. Luke wants to study overseas, but he is afraid of living alone. 

=> Although ______________________________________________________________. 

---------------------THE END--------------------- 

 

  



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. A 6. C 11. A 16. A 21.  surprised 26. B 31. True 

2. D 7. D  12. A 17. D 22. eco - friendly 27. A 32. Not information 

3. B 8. A 13. D 18. D 23. celebration 28. D 33. True 

4. C 9. D 14. B 19. B 24.  presentations 29. B 34. False 

5. A 10. B 15. C 20. C 25. reliable 30. A 35. False 

36. During the rush hours in New York, cycling to work is as fast as going by bus. 

37. Like Chinese people, Vietnamese people give children lucky money on Lunar New Year. 

38 Anna’s mother is from China. However, she can’t speak Chinese. 

39. n underground train across London is cheaper than a taxi. 

40. Although Luke wants to study overseas, he is afraid of living alone. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Bài nghe: 

Brian: Hello, welcome to my vlog about eco - friendly transportation. I am Brian and this is my friend 

David. 

David: Hi everyone! 

Brian: David. I hear you recently went on vacation to Japan and got to ride a new maglev train. Could you 

tell the audience about the new transportation? 

David: Well, Japan is leading the way of new public transportation, called the maglev train, which uses large 

magnets to make the train float above the rail.  

Brian: Is it comfortable?  

David: The train is very comfortable. It feels like riding on air. 

Brian: How fast can it go? 

David: It can go 400 kilometers per hour faster than the trains we have here, which only go about 100 

kilometers per hour. 

Brian: How reliable is it? 

David: Very reliable, the train was always on time.   

Tạm dịch: 

Brian: Xin chào, chào mừng bạn đến với vlog của tôi về phương tiện giao thông thân thiện với môi trường. 

Tôi là Brian và đây là bạn của tôi, David. 

David: Chào mọi người! 

Brian: David. Tôi nghe nói gần đây bạn đã đi nghỉ ở Nhật Bản và được đi một chuyến tàu đệm từ mới. Bạn 

có thể kể cho khán giả nghe về phương tiện di chuyển mới không? 



 

 

David: Chà, Nhật Bản đang dẫn đầu về phương tiện giao thông công cộng mới, được gọi là tàu đệm từ, sử 

dụng nam châm lớn để làm cho tàu lơ lửng trên đường ray. 

Brian: Có thoải mái không? 

David: Tàu rất thoải mái. Nó có cảm giác như chạy trên không. 

Brian: Nó có thể đi nhanh như thế nào? 

David: Nó có thể chạy nhanh hơn 400 km/h so với các đoàn tàu mà chúng tôi có ở đây, chỉ chạy khoảng 100 

km/h. 

Brian: Nó đáng tin cậy như thế nào? 

David: Rất đáng tin cậy, tàu luôn đúng giờ. 

1. A 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Vlog này nói về cái gì? 

A. phương tiện giao thông bảo vệ môi trường 

B. vận chuyển thoải mái 

C. Chuyến đi của David đến Nhật Bản 

D. Giao thông công cộng của Nhật Bản 

Thông tin: “welcome to my vlog about eco - friendly transportation” 

(chào mừng bạn đến với vlog của tôi về giao thông thân thiện với môi trường) 

Chọn A 

2. D  

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Loại phương tiện giao thông nào được gọi là “maglet”? 

A. xe buýt  

B. ô tô 

C. máy bay  

D. tàu hỏa 

Thông tin: “I hear you recently went on vacation to Japan and got to ride a new maglev train.” 

(Tôi nghe nói gần đây bạn đã đi nghỉ ở Nhật Bản và được đi một chuyến tàu đệm từ mới) 

Chọn D 

3. B 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Tại sao tàu đệm từ thoải mái khi đi? 

A. Nó luôn đúng giờ.  



 

 

B. Cảm giác như đang đi trên không. 

C. Nó gần thành phố.  

D. Nó đi nhanh. 

Thông tin: “The train is very comfortable. It feels like riding on air.” 

(Tàu rất thoải mái. Nó có cảm giác như chạyi trên không.) 

Chọn 

4. C 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Tàu đệm từ có thể đi nhanh như thế nào? 

A. 400 km/h  

B. 100 km/h 

C. 500 km/h  

D. 300 km/h 

Thông tin: “It can go 400 kilometers per hour faster than the trains we have here, which only go about 100 

kilometers per hour.” 

(Nó có thể chạy nhanh hơn 400 cây số một giờ so với các đoàn tàu mà chúng ta có ở đây, chỉ chạy khoảng 

100 cây số một giờ.) 

Chọn C 

5. A 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích:  

Điều gì làm cho tàu đệm từ đáng tin cậy? 

A. Nó luôn đúng giờ.  

B. Nó gần thành phố. 

C. Nó đi nhanh.  

D. Cảm giác như đang đi trên không. 

Thông tin: “Very reliable, the train was always on time.” 

(Rất đáng tin cậy, tàu luôn đúng giờ.) 

Chọn A 

6. C 

Kiến thức: Phát âm “o” 

Giải thích:  

A. before /bɪˈfɔːr/   

B. report /rɪˈpɔːt/   

C. homework /ˈhəʊm.wɜːk/    



 

 

D. uniform /ˈjuː.nɪ.fɔːm/ 

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /ɜː/, các phương án còn lại phát âm /ɔː/ 

Chọn C 

7. D 

Kiến thức: Phát âm “u” 

Giải thích:  

A. subway /ˈsʌb.weɪ/   

B. luggage /ˈlʌɡ.ɪdʒ/   

C. public  /ˈpʌb.lɪk/   

D. support  /səˈpɔːt/ 

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /ə/, các phương án còn lại phát âm /ʌ/ 

Chọn D 

8. A 

Kiến thức: Phát âm “i” 

Giải thích:  

A. lightning  /ˈlaɪt.nɪŋ/   

B. dinner  /ˈdɪn.ər/   

C. Christmas  /ˈkrɪs.məs/   

D. visit /ˈvɪz.ɪt/ 

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /aɪ /, các phương án còn lại phát âm /ɪ/ 

Chọn A 

9. D 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. classmate /ˈklɑːs.meɪt/ 

B. finish /ˈfɪn.ɪʃ/  

C. essay /ˈes.eɪ/  

D. abroad /əˈbrɔːd/ 

Phương án D có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn D 

10. B 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. environment /ɪnˈvaɪ.rən.mənt/ 

B. transportation /ˌtræn.spɔːˈteɪ.ʃən/ 

C. reliable /rɪˈlaɪ.ə.bəl/ 



 

 

D. convenient /kənˈviː.ni.ənt/ 

Phương án B có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Chọn B 

11. A 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. bonfire (n): lửa trại   

B. firework (n): pháo hoa   

C. flame (n): ngọn lửa   

D. light (n): ánh sáng  

On the day of the Fire Dancing Festival, the Pà Thẻn ethnic group in Hà Giang set a big bonfire on the yard 

and start the rituals. 

(Vào ngày Lễ nhảy lửa, đồng bào Pà Thẻn ở Hà Giang đốt đống lửa lớn trên sân đình và bắt đầu các nghi 

lễ.) 

Chọn A 

12. A 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. passed (v): vượt qua   

B. failed (v): trượt 

C. got (v): lấy    

D. did (v): làm 

Sammy studied really hard, so she passed all of her tests. 

(Sammy đã học rất chăm chỉ nên cô ấy đã vượt qua tất cả các bài kiểm tra.) 

Chọn A 

13. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. custom (n): phong tục    

B. security (n): an ninh   

C. boarding (n): lên tàu   

D. baggage claim (n): khu nhận hành lý  

Make sure you don’t take the wrong bag at the baggage claim. 

(Đảm bảo rằng bạn không lấy nhầm hành lý tại khu vực nhận hành lý.) 

Chọn D 

14. B 



 

 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. bonfires (n): lửa trại   

B. fireworks (n): pháo hoa   

C. fire (n): lửa    

D. lightning (n): ánh sáng  

The U.S. always celebrates the Fourth of July with an amazing fireworks display in the sky. 

(Hoa Kỳ luôn kỷ niệm ngày 4 tháng 7 bằng màn bắn pháo hoa tuyệt vời trên bầu trời.) 

Chọn B 

15. C 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. very: rất => đứng trước tính từ     

B. much: nhiều    

C. really: thật sự => đứng trước động từ thường    

D. a lot: nhiều => đứng cuối câu 

“enjoy” (thích) là động từ thường. 

Student A: How’s the course going? - Student B: I’m really enjoying it. 

(Học sinh A: Khóa học diễn ra như thế nào? - Học sinh B: Tôi thực sự thích nó.) 

Chọn C 

16. A 

Kiến thức: So sánh hơn  

Giải thích:  

A. better   

B. more   

C. as good   

D. the best 

Dấu hiệu nhận biết so sánh hơn “than” (hơn) => cấu trúc so sánh hơn tính từ ngắn với động từ tobe: S1 + 

tobe + tính từ ngắn + ER + than + S2 

good (a): tốt 

=> tính từ ở dạng so sánh hơn là “better” (tốt hơn)  

Bicycles are better for the environment than cars. 

(Xe đạp tốt cho môi trường hơn ô tô.) 

Chọn A 

17. D 

Kiến thức: Từ vựng 



 

 

Giải thích:  

A. greetings (n): lời chảo hỏi   

B. sayings (n): câu nói    

C. traditions (n): truyền thống   

D. wishes (n): lời chúc  

During Tết holiday, Vietnamese people give each other best wishes for a lucky and successful Lunar New 

Year. 

(Trong suốt kì nghỉ Tết, người Việt Nam dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất cho một Tết Nguyên đán 

may mắn và thành công.) 

Chọn D 

18. D 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. pleased (a): hài lòng   

B. delighted (a): vui mừng   

C. relaxed (a): thư giãn    

D. upset (a): buồn  

Ivy was so upset because she failed two tests last semester. 

(Ivy rất buồn vì cô ấy trượt hai bài kiểm tra học kỳ trước.)  

Chọn D 

19. B 

Kiến thức: So sánh hơn và so sánh nhất  

Giải thích:  

- Vị trí 1: Không có dấu hiệu so sánh hơn và không có đối tượng so sánh nên dùng so sánh nhất với công 

thức cho tính từ dài “popular” (phổ biến): S + tobe + the most + tính từ dài  

- Vị trí 2: Dấu hiệu nhận biết so sánh hơn “than” (hơn) => cấu trúc so sánh hơn tính từ ngắn “cheap” (rẻ): S 

+ tobe + tính từ ngắn + ER + than + S2 

For commuting in our city, the most popular form of transportation is the bus because it’s cheaper than 

going by car or taxi. 

(Đối với việc đi lại trong thành phố của chúng tôi, hình thức di chuyển phổ biến nhất là xe buýt vì nó rẻ hơn 

so với đi ô tô hoặc taxi.) 

Chọn B 

20. C 

Kiến thức: Từ vựng 

Giải thích:  

A. give (v): đưa    



 

 

B. hand (n): trao   

C. exchange (v): trao đổi   

D. send (v): gửi  

Christmas time is coming around, so next Friday, each student in my class will bring a gift and then 

exchange it with another student. 

(Sắp đến lễ Giáng sinh nên thứ sáu tuần sau, mỗi học sinh trong lớp tôi sẽ mang một món quà và sau đó 

trao đổi với học sinh khác.) 

Chọn C 

21. surprised  

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ tobe “was” cần một tính từ  

surprise (v): làm bất ngờ  

=> surprised (a): bất ngờ => dành cho chủ ngữ là người (bị tác động) 

=> surprising (a): bất ngờ => dành cho chủ ngữ là vật (bản chất) 

I was so surprised because I got an A plus on my English test. 

(Tôi đã rất ngạc nhiên vì tôi đã đạt điểm A trong bài kiểm tra tiếng Anh của mình.) 

Đáp án: surprised 

22. eco – friendly 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ tobe “are” cần một tính từ.  

friend (n): người bạn 

=> friendly (a): thân thiện 

=> eco – friendly (a): thân thiện với môi trường  

I think electric cars are more eco-friendly than petrol cars because they don’t produce air pollution.  

(Tôi nghĩ ô tô điện thân thiện với môi trường hơn ô tô chạy xăng vì chúng không gây ô nhiễm không khí.) 

Đáp án: eco – friendly 

23. celebration 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau tính từ “annual” (hằng năm) cần một danh từ  

celebrate (v): ăn mừng  

=> celebration (n): sự ăn mừng  

The Thames Festival is an annual celebration of the River Thames in London with many exciting events 

and talks. 



 

 

(Lễ hội Thames là một lễ kỷ niệm hàng năm của sông Thames ở London với nhiều sự kiện và buổi nói 

chuyện thú vị.) 

Đáp án: celebration 

24. presentations  

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ “give” (đưa ra) cần một danh từ để tạo thành cụm động từ “give a presentation” (thuyết trình). 

“presentation” là danh từ đếm được, phía trước không có mạo từ “a” nên phải là danh từ số nhiều. 

In my English class, we have to give presentations about various topics. 

(Trong lớp tiếng Anh của tôi, chúng tôi phải thuyết trình về các chủ đề khác nhau.) 

Đáp án: presentations 

25. reliable  

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ tobe “aren’t” cần một tính từ.  

rely (v): dựa vào  

=> reliable (a): đáng tin 

Buses in this country aren’t reliable. They’re often late.  

(Xe buýt ở đất nước này không đáng tin cậy. Chúng thường đến muộn.) 

Đáp án: reliable  

26. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

Cấu trúc “have to” (phải) : S + have to + Vo (nguyên thể)  

“work” (làm việc) là động từ thường ở dạng nguyên mẫu với chủ ngữ số nhiều là “students” (những học 

sinh)  

Sometimes, students have to work with an online exchange organization to make travel arrangements and 

make sure they have a wonderful and safe experience while away.  

(Đôi khi, sinh viên phải làm việc với một tổ chức trao đổi trực tuyến để sắp xếp việc đi lại và đảm bảo rằng 

họ có trải nghiệm tuyệt vời và an toàn khi đi xa.) 

Chọn B 

27. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. great (a): tốt  

B. terrible (a): tệ  



 

 

C. pleased (a): hài lòng   

D. surprised (a): bất ngờ  

Studying abroad is also a great way to meet new friends, 

(Du học cũng là một cách tuyệt vời để gặp gỡ những người bạn mới,) 

Chọn A 

28. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. upset (a): buồn  

B. disappointed (a): thất vọng  

C. delighted (a): vui sướng 

D. annoyed (a): phiền   

Students are delighted to learn about new opportunities and meet people from other cultures. 

(Học sinh rất vui khi tìm hiểu về những cơ hội mới và gặp gỡ những người từ các nền văn hóa khác.) 

Chọn C 

29. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. Because: vì 

B. Although: mặc dù   

C. However: tuy nhiên 

D. So: vì vậy 

Although learning in a foreign country can be difficult, they are pleased when they … their first test. 

(Mặc dù việc học ở nước ngoài có thể khó khăn, nhưng họ hài lòng khi họ đậu bài kiểm tra đầu tiên của họ.) 

Chọn B 

30. A  

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. pass  (v): đậu 

B. present (v): trình bày   

C. fail (v): trượt 

D. take (v): lấy  

Although learning in a foreign country can be difficult, they are pleased when they pass their first test 

(Mặc dù học tập ở nước ngoài có thể khó khăn nhưng họ rất vui khi vượt qua bài kiểm tra đầu tiên) 

Chọn A 

Bài đọc hoàn chỉnh: 



 

 

Studying abroad is becoming popular for many students looking to learn more about other languages and 

countries. Sometimes, students (26) have to work with an online exchange organization to make travel 

arrangements and make sure they have a wonderful and safe experience while away. Studying abroad is also 

a (27) great way to meet new friends, visit new places, and experience different things. Students are (28) 

delighted to learn about new opportunities and meet people from other cultures. (29) Although learning in a 

foreign country can be difficult, they are pleased when they (30) pass their first test, complete their first 

project, or meet amazing new people. Overall, it’s a great way to travel to other countries and learn more about 

the world. 

Tạm dịch: 

Du học đang trở nên phổ biến đối với nhiều sinh viên muốn tìm hiểu thêm về các ngôn ngữ và quốc gia khác. 

Đôi khi, sinh viên (26) phải làm việc với một tổ chức trao đổi trực tuyến để sắp xếp chuyến đi và đảm bảo 

rằng họ có trải nghiệm tuyệt vời và an toàn khi đi xa. Du học cũng là một (27) cách tuyệt vời để gặp gỡ những 

người bạn mới, thăm những địa điểm mới và trải nghiệm những điều khác biệt. Học sinh (28) rất vui khi tìm 

hiểu về những cơ hội mới và gặp gỡ những người từ các nền văn hóa khác. (29) Mặc dù học tập ở nước ngoài 

có thể khó khăn, nhưng họ hài lòng khi (30) vượt qua bài kiểm tra đầu tiên, hoàn thành dự án đầu tiên hoặc 

gặp gỡ những người mới tuyệt vời. Nhìn chung, đó là một cách tuyệt vời để đi du lịch đến các quốc gia khác 

và tìm hiểu thêm về thế giới. 

31. True 

Kiến thức: Đọc hiểu   

Giải thích:  

The Carnival is a large festival in Brazil. 

(Lễ hội Carnival là một lễ hội lớn ở Brazil.) 

Thông tin: “The largest festival in the world is Brazil’s Carnival.” 

(Lễ hội lớn nhất thế giới là lễ hội Carnival của Brazil) 

Chọn True  

32. No information   

Kiến thức: Đọc hiểu   

Giải thích:  

You can find lots of great food at the festival. 

(Bạn có thể tìm thấy rất nhiều món ăn tuyệt vời tại lễ hội.) 

Thông tin: “The festival is full of live music and people dancing in the streets.” 

(Lễ hội đầy nhạc sống và mọi người nhảy múa trên đường phố.) 

Trong bài chỉ đề cập đến âm nhạc và nhảy múa, không hề đề cập đến “food” (đồ ăn). 

Chọn No information   

33. True 

Kiến thức: Đọc hiểu   



 

 

Giải thích:  

Dancers from local samba schools wear costumes and compete for cash and prizes. 

(Các vũ công từ các trường dạy samba địa phương mặc trang phục thi đấu để giành tiền mặt và giải 

thưởng.) 

Thông tin: “More than 70+ samba schools compete every year for cash and prizes. Dancers from these 

schools wear colorful and creative costumes.” 

(Hơn 70 trường samba cạnh tranh hàng năm để giành tiền mặt và giải thưởng. Các vũ công từ các trường 

này mặc trang phục đầy màu sắc và sáng tạo.) 

Chọn True 

34. False  

Kiến thức: Đọc hiểu   

Giải thích:  

The festival takes place after the Catholic season of Lent. 

(Lễ hội diễn ra sau mùa Chay của Công giáo.) 

Thông tin: “The festival takes place before the Catholic season of Lent” 

(Lễ hội diễn ra trước mùa Chay của Công giáo) 

Chọn False  

35. False  

Kiến thức: Đọc hiểu   

Giải thích:  

The festival begins with a beautiful fire show on the beach.  

(Lễ hội bắt đầu với màn trình diễn lửa tuyệt đẹp trên bãi biển.) 

Thông tin: “The festival ends with a beautiful fire show on the beach when the sun goes down. 

(Lễ hội kết thúc với màn trình diễn lửa tuyệt đẹp trên bãi biển khi mặt trời lặn.) 

Chọn False  

36. 

Kiến thức: Viết câu so sánh bằng 

Giải thích:  

- take the same amount of time: tốn cùng một lượng thời gian.  

- Cấu trúc so sánh bằng với động từ tobe ở hiện tại đơn chủ ngữ số ít: S1 + is + as + tính từ + as + S2. 

fast (a): nhanh 

During the rush hours in New York, cycling to work and going by bus take the same amount of time. 

(Trong giờ cao điểm ở New York, đạp xe đi làm và đi xe buýt mất cùng một khoảng thời gian.)  

Đáp án: During the rush hours in New York, cycling to work is as fast as going by bus. 

(Trong những giờ cao điểm ở New York, đạp xe đi làm nhanh như đi xe buýt.) 

37. 



 

 

Kiến thức: Viết câu so sánh với “Like” 

Giải thích:  

- both…and…: cả …và … 

Like + N: như 

Both Vietnamese and Chinese people give children lucky money on Lunar New Year. 

(Cả người Việt Nam và người Trung Quốc đều lì xì cho trẻ em vào dịp Tết Nguyên đán.) 

Đáp án: Like Chinese people, Vietnamese people give children lucky money on Lunar New Year. 

(Cũng như người Trung Quốc, người Việt lì xì cho trẻ nhỏ vào dịp Tết Nguyên đán.) 

38. 

Kiến thức: Viết câu với “However” 

Giải thích:  

“However” (tuy nhiên) dùng để nối hai mệnh đề đối lập. Vị trí của “however” ở đầu câu, trước dấu phẩy.  

Cấu trúc viết câu với “However” (tuy nhiên): S + V. However, S + V  

Anna’s mother is from China, but she can’t speak Chinese. 

(Mẹ của Anna đến từ Trung Quốc, nhưng bà không nói được tiếng Trung.) 

Đáp án: Anna’s mother is from China. However, she can’t speak Chinese. 

(Mẹ của Anna đến từ Trung Quốc. Tuy nhiên, cô ấy không thể nói tiếng Trung Quốc.) 

39. 

Kiến thức: Viết câu với so sánh hơn  

Giải thích:  

- Cấu trúc so sánh hơn của tính từ ngắn với động từ tobe ở hiện tại đơn chủ ngữ số ít: S1 + is + tính từ ngắn 

+ ER+ S2. 

cheap (a): rẻ 

An underground train across London costs £6 while a taxi costs £15. 

(Một chuyến tàu điện ngầm xuyên Luân Đôn có giá £6 trong khi taxi có giá £15.) 

Đáp án: An underground train across London is cheaper than a taxi. 

(Một chuyến tàu điện ngầm xuyên Luân Đôn rẻ hơn một chiếc taxi.) 

40. 

Kiến thức: Viết câu với “Although”  

Giải thích:  

Cấu trúc viết lại câu với “Although” (mặc dù): Although + S + V, S + V. 

Luke wants to study overseas, but he is afraid of living alone. 

(Luke muốn đi du học, nhưng anh ấy sợ sống một mình.) 

Đáp án: Although Luke wants to study overseas, he is afraid of living alone. 

(Mặc dù Luke muốn đi du học nhưng anh ấy sợ sống một mình.) 

 



 

 

 

 

 

 

I. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. 

1. A. excited  B. annoyed  C. pleased  D. surprised 

2. A. backpacks B. tickets  C. customs  D. passports 

3. A. Italian  B. Brazilian  C. Australian  D. Egyptian 

II. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest. 

4. A difficult  B. however  C. positive  D. chemistry 

5. A. around  B. boarding  C. baggage  D. local 

III. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions. 

6. During the Harbin Ice and Snow Festival in China, artists use different tools to carve the hard ice and 

snow, and visitors can see huge snow __________ of people, buildings and animals. 

A. statues  B. sculptures  C. exhibitions  D. paintings 

7. We __________ buy lunch in the canteen. There’s a shop next to the school and it sells sandwiches and 

other snacks. 

A. have to  B. don’t have to C. mustn’t  D. should 

8. There are __________ buses from Tân Sơn Nhất airport to the city center. Buses depart every 15 minutes. 

A. friendly  B. public  C. easy   D. frequent 

9. Japan is __________ Spain. In Spain, people eat twelve grapes on New Year’s Eve, while Japanese 

people eat toshikoshi soba noodles. 

A. different from B. like   C. similar  D. same as 

10. The teacher asked us to choose a book from the list, read it at home and then write a __________ about 

it. 

A. project  B. presentation C. report  D. revision 

11. Korea has excellent __________. The buses are regular and the trains are on time. 

A. vehicle     B. transport system  

C. public transportation   D. moving system 

12. __________ in Chinese culture, red is a symbol of luck in most Vietnamese celebrations. 

A. Similar  B. Different  C. Like  D. Same 

13. Our math teacher, Mr. Thomas, is funny and friendly, but he gives us too much __________ to do after 

school. 

A. homework  B. exams  C. essays  D. exercise 

14. Person A: Is this Andy’s backpack? - Person B: No, it isn’t. He has a __________ backpack. 

A. new big dark blue B. big new dark blue C. dark blue big new D. new dark blue big 
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15. Easter’s exact date varies because it depends on the moon. In 2022, Easter was on April 17th, and next 

time, in 2023, it __________ on April 9th. 

A. was going to be B. is being  C. was   D. will be 

IV. Write the correct form of the words in brackets. 

16. Philip was really _________ when he got a D on his math test. He studied very hard for it. 

(DISAPPOINT) 

17. Traveling by train is the best option for long-distance travel. They are clean, _________ and punctual. 

(COMFORT) 

18. Bon Om Touk is one of the most amazing _________ festivals in Cambodia. (TRADITION) 

19. Studying abroad puts you into an unfamiliar situation, so you will become more __________. 

(DEPEND) 

20. MTR (Mass Transit Railway), with ten lines and more than 70 stations, is the most _________ way of 

traveling in Hongkong. (CONVENIENCE) 

V. Read the following passage. For each question, write T if the statement is TRUE, F if the statement is 

FALSE, and NI if there is NO INFORMATION on it. 

When Sophie was a little girl, she dreamed about visiting another country. One day, while looking on the 

internet, she was surprised to learn about a way to travel and study abroad. First, Sophie would have to decide 

which country to visit. She would also need to learn a foreign language to take tests and write essays. Sophie 

quickly knew it would take a lot of work to make her dreams come true, so she began working with her parents 

on making plans. Sophie was so excited about her future that she spent an entire summer working with her 

dad to save money. She also took French lessons because she always dreamed about traveling to Paris. The 

following summer, Sophie was accepted into an exchange program and spent a year traveling and studying 

abroad. 

21. Sophie made her dreams of traveling abroad come true by working hard.    

22. Sophie didn’t have to learn a foreign language.    

23. Sophie planned to take a train to Paris.    

24. Sophie worked with her dad to save money.    

25. Sophie spent one whole summer studying abroad.    

VI. Read the following passage. Choose the best answer to complete each blank.  

Transportation (26) __________ in many ways over the years. The oldest known form of transportation is 

(27) __________ boat. Around 60,000 years ago, boats were made by hollowing out a tree trunk, also known 

as a canoe. Riders had to use paddles to control the canoe across the water. (28) __________, today boats are 

more convenient because they have an engine that powers them. 

Next came horses. (29) __________, it took 55,000 years after the invention of the boat to discover horses as 

a means of transportation. At first, horses were ridden without a saddle, also called riding bareback. But over 

time, riders used saddles to make traveling more comfortable and (30) __________ to control the horse. After 



 

 

that, it didn’t take long for us to figure out we could use a wagon and a horse to help carry equipment and 

people. 

26. A. changed B. has changed C. changes  D. is changing 

27. A. a  B. an   C. the   D. some 

28. A. However B. Therefore  C. Otherwise  D. Although 

29. A. Surprising B. Surprised  C. Surprisingly D. Surprise 

30. A. easy  B. easily  C. the easiest  D. easier 

VII. You will listen to a conversation. For each question, circle the correct option. 

31. What is the main topic of the conversation? 

A. Christmas Eve    B. Christmas decorations 

C.  Christmas traditions   D. Christmas trees 

32. What is a tradition in America? 

A. hang lights on a tree   B. play in the snow 

C. take pictures    D. eat cold meat and seafood 

33. Which country eats cold meat and seafood? 

A. Japan  B. Australia  C. Vietnam  D. America 

34. Why do children in Iceland place shoes in the window? 

A. for good luck B. for decoration C. to receive presents D. to keep them warm 

35. Which country throws confetti? 

A. Iceland  B. America  C. Australia  D. Vietnam 

VIII. Rewrite the following sentences without changing their meaning. 

36. According to the rules, it’s necessary for students to hand in their assignments on time. 

=> Students _________________________________________. 

37. Heathrow Airport is currently busier than any other airports in the UK. 

=> Heathrow Airport is currently the _____________________. 

38. It isn’t necessary for Cathy to buy new textbooks because she can borrow them from the library. 

=> Cathy ___________________________________________. 

39. No one else in my family drives better than my father. 

=> My father is _______________________________________. 

40. When I first came to the USA, it was confusing to me because I couldn’t understand what other people 

said.  

=> When I first came to the USA, I was ____________________. 

-----------------------THE END----------------------- 

 

  



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. A 6. B 11. C 16. disappointed 21. True 26. B 31. C 

2. C 7. B  12. C 17. comfortable 22. False 27. C 32. A 

3. D 8. D 13. A  18. traditional 23. No information 28. A 33. B 

4. B 9. A 14. B 19. independent 24. True 29. C 34. C 

5. A 10. C 15. D 20. convenient 25. False 30. D 35. D 

36. Students have to hand in their assignments on time. 

37. Heathrow Airport is currently the busiest airport in the UK. 

38. Cathy doesn’t have to buy new textbooks because she can borrow them from the library. 

39. My father is the best driver in my family. 

40. When I first came to the USA, I was confused because I couldn’t understand what other people said. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. A 

Kiến thức: Phát âm “ed” 

Giải thích:  

A. excited /ɪkˈsaɪ.tɪd/   

B. annoyed /əˈnɔɪd/   

C. pleased /pliːzd/   

D. surprised /səˈpraɪzd/ 

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /id/, các phương án còn lại phát âm /d/ 

Chọn A 

2. C 

Kiến thức: Phát âm “s” 

Giải thích:  

A. backpacks /ˈbæk.pæks/  

B. tickets /ˈtɪk.ɪts/   

C. customs /ˈkʌs.təmz/   

D. passports /ˈpɑːs.pɔːts/ 

Phần được gạch chân ở phương án C được phát âm /z/, các phương án còn lại phát âm /s/ 

Chọn C 

3. D 

Kiến thức: Phát âm “ian” 

Giải thích:  

A. Italian  /ɪˈtæl.jən/   

B. Brazilian /brəˈzɪl.jən/   



 

 

C. Australian /ɒsˈtreɪ.li.ən/   

D. Egyptian /iˈdʒɪp.ʃən/ 

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /ən/, các phương án còn lại phát âm /jən/ 

Chọn D 

4. B 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. difficult /ˈdɪf.ɪ.kəlt/  

B. however /ˌhaʊˈev.ər/  

C. positive /ˈpɒz.ə.tɪv/  

D. chemistry /ˈkem.ɪ.stri/ 

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn B 

5. A 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. around /əˈraʊnd/  

B. boarding /ˈbɔː.dɪŋ/  

C. baggage /ˈbæɡ.ɪdʒ/  

D. local /ˈləʊ.kəl/ 

Phương án A có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn A 

6. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. statues (n):  bức tượng  

B. sculptures (n): tác phẩm điêu khắc  

C. exhibitions (n): buổi triễn làm  

D. paintings (n): bức tranh  

During the Harbin Ice and Snow Festival in China, artists use different tools to carve the hard ice and snow, 

and visitors can see huge snow sculptures of people, buildings and animals. 

(Trong Lễ hội Băng và Tuyết Harbin ở Trung Quốc, các nghệ sĩ sử dụng các công cụ khác nhau để chạm 

khắc băng và tuyết cứng, và du khách có thể nhìn thấy những tác phẩm điêu khắc bằng tuyết khổng lồ về con 

người, tòa nhà và động vật.) 

Chọn B 

7. B 



 

 

Kiến thức: Động từ khiếm khuyết   

Giải thích:  

A. have to: phải 

B. don’t have to: không cần  

C. mustn’t: không được 

D. should: nên  

We don’t have to buy lunch in the canteen. There’s a shop next to the school and it sells sandwiches and 

other snacks. 

(Chúng tôi không phải mua bữa trưa ở căng tin. Có một cửa hàng cạnh trường bán bánh mì và các món ăn 

nhẹ khác.) 

Chọn B 

8. D 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. friendly (a): thân thiện   

B. public (a): công khai 

C. easy  (a): dễ 

D. frequent (a): thường xuyên 

There are frequent buses from Tân Sơn Nhất airport to the city center. Buses depart every 15 minutes. 

(Có xe buýt thường xuyên từ sân bay Tân Sơn Nhất đến trung tâm thành phố. Xe buýt khởi hành cứ sau 15 

phút.) 

Chọn D 

9. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. different from: khác với 

B. like: như 

C. similar: tương tự   

D. same as: giống với 

Japan is different from Spain. In Spain, people eat twelve grapes on New Year’s Eve, while Japanese 

people eat toshikoshi soba noodles. 

(Nhật Bản khác với Tây Ban Nha. Ở Tây Ban Nha, người ta ăn mười hai quả nho vào đêm giao thừa, trong 

khi người Nhật ăn mì toshikoshi soba.) 

Chọn A 

10. C 

Kiến thức: Từ vựng  



 

 

Giải thích:  

A. project (n): dự án   

B. presentation (n): bài thuyết trình 

C. report (n): báo cáo 

D. revision (n): xem lại 

The teacher asked us to choose a book from the list, read it at home and then write a report about it. 

(Giáo viên yêu cầu chúng tôi chọn một cuốn sách trong danh sách, đọc nó ở nhà và sau đó viết báo cáo về 

nó.) 

Chọn C 

11. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. vehicle (n): phương tiện     

B. transport system (n): hệ thống giao thông 

C. public transportation (n): giao thông công cộng   

D. moving system (n) hệ thống di chuyển 

Korea has excellent public transportation. The buses are regular and the trains are on time. 

(Hàn Quốc có phương tiện giao thông công cộng tuyệt vời. Các xe buýt đều đặn và các chuyến tàu đúng 

giờ.) 

Chọn C  

12. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. Similar + to: tương tự   

B. Different: khác 

C. Like: giống như  

D. Same: cùng  

Like in Chinese culture, red is a symbol of luck in most Vietnamese celebrations. 

(Giống như trong văn hóa Trung Quốc, màu đỏ là biểu tượng của sự may mắn trong hầu hết các lễ kỷ niệm 

của người Việt Nam.) 

Chọn C 

13. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. homework (n): bài tập về nhà  

B. exams (n): bài kiểm tra   



 

 

C. essays (n): bài tiểu luận   

D. exercise (n): bài tập 

Our math teacher, Mr. Thomas, is funny and friendly, but he gives us too much homework to do after 

school. 

(Giáo viên dạy toán của chúng tôi, thầy Thomas, vui tính và thân thiện, nhưng thầy cho chúng tôi quá nhiều 

bài tập về nhà sau giờ học.) 

Chọn A 

14. B 

Kiến thức: Trật tự tính từ   

Giải thích:  

- new (a): mới => độ tuổi 

- big (a): to => Kích cỡ 

- dark blue (a): màu xanh đen => Màu sắc  

Trật tự tính từ: Kích cỡ => Độ tuổi => Màu sắc  

Trật tự đúng của tính từ: big new dark blue.  

Person A: Is this Andy’s backpack? - Person B: No, it isn’t. He has a big new dark blue backpack. 

(Người A: Đây có phải là ba lô của Andy không? - Người B: Không, không phải đâu. Anh ấy có một chiếc 

ba lô lớn màu xanh đậm mới.)  

Chọn B 

15. D 

Kiến thức: Thì tương lai đơn 

Giải thích:  

Dấu hiệu nhận biết “next time, in 2023” (lần sau vào năm 2023) là một thời gian trong tương lai => Công 

thức thì tương lai đơn ở dạng khẳng định: S + will + Vo (nguyên thể).  

Easter’s exact date varies because it depends on the moon. In 2022, Easter was on April 17th, and next time, 

in 2023, it will be on April 9th.  

(Ngày chính xác của Lễ Phục sinh khác nhau vì nó phụ thuộc vào mặt trăng. Năm 2022, lễ Phục sinh rơi 

vào ngày 17 tháng 4 và lần tiếp theo, vào năm 2023, lễ Phục sinh sẽ vào ngày 9 tháng 4.) 

Chọn D 

16. disappointed  

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ tobe “was” cần một tính từ. 

disappoint (v): làm thất vọng 

=> disappointed (a): thất vọng => dùng cho người (bị tác động) 

=> disappointing (a): thất vọng => dùng cho đối tượng là vật (bản chất). 



 

 

Philip was really disappointed when he got a D on his math test. He studied very hard for it. 

(Philip thực sự thất vọng khi anh ấy bị điểm D trong bài kiểm tra toán. Anh ấy đã học rất chăm chỉ cho nó.) 

Đáp án: disappointed 

17. comfortable 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

“and” (và) dùng để nối các từ cùng loại trong câu. 

Sau “and” là tính từ “punctual” (đúng giờ) nên trước “and” cũng phải là một tính từ. 

comfort (n): sự thoải mái  

=> comfortable (a): thoái mái  

Traveling by train is the best option for long-distance travel. They are clean, comfortable and punctual. 

(Du lịch bằng tàu hỏa là lựa chọn tốt nhất cho những chuyến du lịch đường dài. Chúng sạch sẽ, thoải mái 

và đúng giờ.) 

Đáp án: comfortable 

18. traditional 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Trước danh từ “festivals” (lễ hội) cần một tính từ. 

tradition (n): truyền thống 

=> traditional (a): thuộc truyền thống  

Bon Om Touk is one of the most amazing traditional festivals in Cambodia. 

(Bon Om Touk là một trong những lễ hội truyền thống đặc sắc nhất ở Campuchia.) 

Đáp án: traditional 

19. independent 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ “become” (trở nên) cần một tính từ.  

depend (v): phụ thuộc 

=> dependent (a): phụ thuộc  

=> independent (a): độc lập 

Studying abroad puts you into an unfamiliar situation, so you will become more independent.  

(Du học đặt bạn vào một hoàn cảnh xa lạ, vì vậy bạn sẽ trở nên độc lập hơn.) 

Đáp án: independent 

20. convenient 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  



 

 

Trước danh từ “way” (cách) cần một tính từ. 

convenience (n): sự tiện lợi 

=> convenient (a): tiện lợi  

MTR (Mass Transit Railway), with ten lines and more than 70 stations, is the most convenient way of 

traveling in Hongkong. 

(MTR (Mass Transit Railway), với 10 tuyến và hơn 70 ga, là phương tiện di chuyển thuận tiện nhất ở Hồng 

Kông.) 

Đáp án: convenient 

21. True 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Sophie made her dreams of traveling abroad come true by working hard. 

(Sophie đã biến giấc mơ du lịch nước ngoài thành hiện thực bằng cách làm việc chăm chỉ.) 

Thông tin: “Sophie quickly knew it would take a lot of work to make her dreams come true, so she began 

working with her parents on making plans.” 

(Sophie nhanh chóng biết rằng sẽ mất rất nhiều công sức để biến ước mơ của mình thành hiện thực, vì vậy 

cô bắt đầu cùng cha mẹ lên kế hoạch.) 

Chọn True  

22. False  

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Sophie didn’t have to learn a foreign language.  

(Sophie không phải học ngoại ngữ.) 

Thông tin: “She would also need to learn a foreign language to take tests and write essays.” 

(Cô ấy cũng cần học ngoại ngữ để làm bài kiểm tra và viết bài luận.) 

Chọn False  

23. No information 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Sophie planned to take a train to Paris. 

(Sophie dự định đi tàu đến Paris.) 

Thông tin: “She also took French lessons because she always dreamed about traveling to Paris.” 

(Cô ấy cũng học tiếng Pháp vì cô ấy luôn mơ ước được đi du lịch đến Paris.) 

Trong bài chỉ nói đến mong ước đến Paris của Sophie chứ không đề cập đến phương tiện di chuyển đến đó.  

Chọn No information 

24. True  



 

 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Sophie worked with her dad to save money. 

(Sophie đã làm việc với cha mình để tiết kiệm tiền.) 

Thông tin: “Sophie was so excited about her future that she spent an entire summer working with her dad to 

save money.” 

(Sophie rất phấn khích về tương lai của mình nên cô ấy đã dành cả mùa hè để làm việc với bố để tiết kiệm 

tiền.) 

Chọn True  

25. False  

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Sophie spent one whole summer studying abroad.   

(Sophie đã dành cả một mùa hè để học tập ở nước ngoài.) 

Thông tin: “Sophie was accepted into an exchange program and spent a year traveling and studying 

abroad.” 

(Sophie được nhận vào một chương trình trao đổi và dành một năm để đi du lịch và học tập ở nước ngoài.) 

Chọn False  

26. B 

Kiến thức: Thì hiện tại hoàn thành  

Giải thích:  

Dấu hiệu nhận biết “over the year” (qua nhiều năm) => công thức thì hiện tại hoàn thành, chủ ngữ số ít ở 

dạng khẳng định: S + has + V3/ed.  

Transportation has changed in many ways over the years. 

(Giao thông vận tải đã thay đổi theo nhiều cách trong những năm qua.) 

Chọn B 

27. C 

Kiến thức: Mạo từ   

Giải thích:  

Cách sử dụng mạo từ 

The:  

_Đề cập đến đối tượng lần 2.  

_Khi đối tượng được nhắc đến đã rõ ràng, xác định.  

_Đối tượng nhắc đến là duy nhất. 

A/an: 

_Đề cập đến đối tượng lần đầu tiên.  



 

 

_Nói về công việc của ai đó.  

Không dùng mạo từ khi đối tượng nhắc đến mang tính tổng quát, không cụ thể.  

“boat” (con thuyền) trong bài là đối tượng đã được xác định nên dùng “the”. 

The oldest known form of transportation is the boat. 

(Hình thức vận chuyển lâu đời nhất được biết đến là thuyền.) 

Chọn C 

28. A  

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. However: tuy nhiên 

B. Therefore: do đó 

C. Otherwise: nếu không 

D. Although: mặc dù  

However, today boats are more convenient because they have an engine that powers them. 

(Tuy nhiên, ngày nay thuyền tiện lợi hơn vì chúng có động cơ cung cấp năng lượng cho chúng.) 

Chọn A 

29. C 

Kiến thức: Từ loại 

Giải thích:  

Đứng đầu câu, trước dấu phẩy cần một trạng từ.  

A. Surprising (a): bất ngờ 

B. Surprised (a): bị bất ngờ  

C. Surprisingly (adv): một cách bất ngờ  

D. Surprise: gây bất ngờ 

Surprisingly, it took 55,000 years after the invention of the boat to discover horses as a means of 

transportation. 

(Ngạc nhiên thay, phải mất 55.000 năm sau khi con người phát minh ra thuyền, con người mới phát hiện ra 

ngựa là phương tiện di chuyển.) 

Chọn C 

30. D 

Kiến thức: So sánh hơn  

Giải thích:  

“and” (và) dùng để nối các từ cùng loại trong câu. 

Trước “and” là tính từ dạng so sánh hơn “more comfortable” (thoải mái hơn) nên sau “and” cũng phải là 

một tính từ dạng so sánh hơn.  

easy (a): đơn giản => tính từ ngắn  



 

 

Công thức so sánh hơn của tính từ ngắn: S1 + tobe + tính từ ngắn + er + than + S2. 

But over time, riders used saddles to make traveling more comfortable and easier to control the horse. 

(Nhưng theo thời gian, những người cưỡi ngựa đã sử dụng yên ngựa để đi lại thoải mái hơn và dễ điều 

khiển ngựa hơn.) 

Chọn D 

Bài đọc hoàn chỉnh: 

Transportation (26) has changed in many ways over the years. The oldest known form of transportation is 

(27) the boat. Around 60,000 years ago, boats were made by hollowing out a tree trunk, also known as a 

canoe. Riders had to use paddles to control the canoe across the water. (28) However, today boats are more 

convenient because they have an engine that powers them. 

Next came horses. (29) Surprisingly, it took 55,000 years after the invention of the boat to discover horses as 

a means of transportation. At first, horses were ridden without a saddle, also called riding bareback. But over 

time, riders used saddles to make traveling more comfortable and (30) easier to control the horse. After that, 

it didn’t take long for us to figure out we could use a wagon and a horse to help carry equipment and people. 

Tạm dịch: 

Giao thông vận tải (26) đã thay đổi theo nhiều cách trong những năm qua. Hình thức vận chuyển lâu đời nhất 

được biết đến là (27) thuyền. Khoảng 60.000 năm trước, thuyền được làm bằng cách khoét rỗng thân cây, 

còn được gọi là xuồng. Các tay đua phải dùng mái chèo để điều khiển ca nô băng qua mặt nước. (28) Tuy 

nhiên, ngày nay thuyền tiện lợi hơn vì chúng có động cơ chạy bằng động cơ. 

Tiếp đến là ngựa. (29) Đáng ngạc nhiên là phải mất 55.000 năm sau khi phát minh ra thuyền, người ta mới 

phát hiện ra ngựa là phương tiện di chuyển. Lúc đầu, ngựa được cưỡi không có yên, còn được gọi là cưỡi 

ngựa trần. Nhưng theo thời gian, các kỵ sĩ đã sử dụng yên ngựa để đi lại thoải mái hơn và (30) dễ hơn để 

điều khiển ngựa. Sau đó, không mất nhiều thời gian để chúng tôi nhận ra rằng chúng tôi có thể sử dụng xe 

ngựa và xe ngựa để giúp vận chuyển thiết bị và con người. 

Bài nghe: 

Son: Hey Mom, the teacher asks us to write a report about Christmas traditions. Could you help me?  

Mom: Well, Christmas is celebrated all around the world and every country has its own traditions. 

Son: You mean, like here in America, where they put lights around the houses and on the Christmas trees?  

Mom: That's right, but did you know in Australia, it’s a tradition to eat cold meat and seafood? 

Son: Cold meat and seafood? I've never heard about that. 

Mom: And in Japan they eat fried chicken. 

Son: Fried chiken? 

Mom: In Iceland, children place their shoes in the window on Christmas Eve to receive presents from 

thirteen little trolls that travel around the town.  

Son: That's interesting. I'll have to put that in my report. Anything else? 



 

 

Mom: I’ve heard that in VietNam, people in the city throws confetti and take pictures of all the lights and 

decorations.  

Son: That’s sure help! Thanks Mom. 

Tạm dịch: 

Con trai: Mẹ ơi, cô giáo yêu cầu chúng con viết một bài báo cáo về truyền thống Giáng sinh. Mẹ có thể giúp 

con không? 

Mẹ: Chà, Giáng sinh được tổ chức trên khắp thế giới và mỗi quốc gia đều có truyền thống riêng. 

Con trai: Ý mẹ là, giống như ở Mỹ, nơi người ta thắp đèn quanh nhà và trên cây thông Noel? 

Mẹ: Đúng rồi, nhưng con có biết ở Úc có truyền thống ăn thịt nguội và hải sản không? 

Con trai: Thịt nguội và hải sản? Con chưa bao giờ nghe nói về điều đó. 

Mẹ: Và ở Nhật họ ăn gà rán. 

Con trai: Gà rán sao? 

Mẹ: Ở Iceland, trẻ em đặt giày của chúng ở cửa sổ vào đêm Giáng sinh để nhận quà từ mười ba chú quỷ 

nhỏ đi quanh thị trấn. 

Con trai: Điều đó thật thú vị. Con sẽ phải đưa nó vào báo cáo của mình. Còn gì nữa không? 

Mẹ: Mẹ nghe nói ở Việt Nam, người dân thành phố ném hoa giấy và chụp ảnh tất cả các đèn và đồ trang trí. 

Con trai: Điều đó chắc chắn sẽ giúp ích! Cảm ơn mẹ. 

31. C 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Chủ đề chính của cuộc trò chuyện là gì? 

A. Đêm Giáng sinh  

B. Trang trí Giáng sinh 

C. Truyền thống Giáng sinh  

D. Cây thông Noel 

Thông tin: “Christmas is celebrated all around the world and every country has its own traditions.” 

(Giáng sinh được tổ chức trên toàn thế giới và mỗi quốc gia đều có truyền thống riêng.) 

Chọn C 

32. A 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Truyền thống ở Mỹ là gì? 

A. treo đèn trên cây  

B. chơi trong tuyết 

C. chụp ảnh  

D. ăn thịt nguội, hải sản 



 

 

Thông tin: “You mean, like here in America, where they put lights around the houses and on the 

Christmas trees?” 

(Ý bạn là, giống như ở Mỹ, nơi người ta treo đèn quanh nhà và trên cây thông Noel?) 

Chọn A 

33. B 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Nước nào ăn thịt nguội và hải sản? 

A. Nhật Bản 

B. Úc 

C.Việt Nam 

D. Mỹ 

Thông tin: “in Australia, it’s a tradition to eat cold meat and seafood.” 

(ở Úc, có truyền thống ăn thịt nguội và hải sản không”) 

Chọn B  

34. C 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Tại sao trẻ em ở Iceland đặt giày ở cửa sổ? 

A. để chúc may mắn  

B. để trang trí  

C. để nhận quà  

D. để giữ ấm 

Thông tin: “In Iceland, children place their shoes in the window on Christmas Eve to receive presents.” 

(Ở Iceland, trẻ em đặt giày của chúng ở cửa sổ vào đêm Giáng sinh để nhận quà.) 

Chọn C  

35. D 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Quốc gia nào tung hoa giấy? 

A. Iceland  

B. Mỹ  

C. Úc  

D. Việt Nam 

Thông tin: “I’ve heard that in VietNam, people in the city throws confetti.” 

(Tôi nghe nói rằng ở Việt Nam, người dân thành phố ném hoa giấy.) 



 

 

Chọn D 

36.  

Kiến thức: Viết câu với “have to”  

Giải thích:  

- it’s necessary for sb TO V: cần thiết cho ai đó làm gì  

Cấu trúc với “have to” (phải) ở hiện tại đơn dạng khẳng định với chủ ngữ số nhiều: S + have to + V (nguyên 

thể). 

According to the rules, it’s necessary for students to hand in their assignments on time. 

(Theo quy định, học sinh phải nộp bài đúng hạn.) 

Đáp án: Students have to hand in their assignments on time. 

(Sinh viên phải nộp bài đúng hạn.) 

37.  

Kiến thức: Viết câu với so sánh nhất  

Giải thích:  

Dấu hiệu nhận biết so sánh nhất “the”  

Cấu trúc so sánh nhất với động từ tobe tính từ ngắn “busy” (bận rộn): S + is + THE + tính từ ngắn + EST. 

Heathrow Airport is currently busier than any other airports in the UK. 

(Sân bay Heathrow hiện đang bận rộn hơn bất kỳ sân bay nào khác ở Vương quốc Anh.) 

Đáp án: Heathrow Airport is currently the busiest airport in the UK. 

(Sân bay Heathrow hiện là sân bay bận rộn nhất ở Vương quốc Anh.) 

38.  

Kiến thức: Viết câu với “have to”  

Giải thích:  

- it isn’t necessary for sb TO V: cần thiết cho ai đó làm gì  

Cấu trúc với “have to” (phải) ở hiện tại đơn dạng phủ định với chủ ngữ số ít: S + doesn’t have to + V 

(nguyên thể). 

It isn’t necessary for Cathy to buy new textbooks because she can borrow them from the library. 

(Cathy không cần phải mua sách giáo khoa mới vì cô ấy có thể mượn chúng từ thư viện.) 

Đáp án: Cathy doesn’t have to buy new textbooks because she can borrow them from the library. 

(Cathy không phải mua sách giáo khoa mới vì cô ấy có thể mượn chúng từ thư viện.) 

39.  

Kiến thức: Viết câu với so sánh nhất  

Giải thích:  

Cấu trúc so sánh nhất với động từ tobe tính từ ngắn “good” (tốt): S + is + THE + tính từ ngắn + EST. 

Tính từ “good” (tốt) có dạng so sánh hơn là “better” (tốt hơn) và so sánh nhất là “the best” (tốt nhất). 

No one else in my family drives better than my father. 



 

 

(Không ai khác trong gia đình tôi lái xe tốt hơn cha tôi.) 

Đáp án: My father is the best driver in my family. 

(Cha tôi là người lái xe giỏi nhất trong gia đình tôi.) 

40.  

Kiến thức: Viết câu với dạng tính từ  

Giải thích:  

Sau động từ tobe “was” cần một tính từ.  

confusing (a): bối rối => diễn tả bản chất của đối tượng (thường là vật) 

=> confused (a): bị bối rối => diễn tả cảm xúc của đối tượng bị một yếu tố tác động (thường là người)  

When I first came to the USA, it was confusing to me because I couldn’t understand what other people said. 

(Khi tôi lần đầu tiên đến Hoa Kỳ, nó thật sự khiến tôi bối rối vì tôi không thể hiểu những gì người khác nói.) 

Đáp án: When I first came to the USA, I was confused because I couldn’t understand what other 

people said. 

(Lần đầu tiên đến Mỹ, tôi rất bối rối vì không hiểu người khác nói gì.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Choose the word that has a different stressed syllable from the rest. 

1. A. demon  B. balloon  C. special  D. welcome 

2. A. family  B. festival  C. introduce  D. celebrate 

II. Choose the word whose underlined part is pronounced differently. 

3. A. surprised  B. annoyed  C. pleased  D. passed 

4. A. study  B. Tuesday  C. Sunday  D. bunch 

III. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions. 

5. Nick got 100% on his physics test. His twin brother, Adam, __________, had to retake the test. 

A. although  B. but   C. so   D. however 

6. I’m really __________ with Nick. We have an important biology project, but he doesn’t do his part. 

A. hopeful  B. annoyed  C. pleased  D. excited 

7. Yesterday, I wrote a(n) __________ about the benefits of studying overseas, and the teacher said it was 

good. 

A. homework  B. test   C. essay  D. paper 

8. Student A: I’m going to the movies this evening. Do you want to join me? - Student B: __________. I 

have too much homework to do. 

A. Sure, I can.     B. Thanks, but I don’t think I can. 

C. Of course, I will.    D. Thanks, but sorry, I’m not. 

9. Person A: Whose suitcase is this? - Person B: It has Jodie and Jack’s names on it, so it must be 

__________. 

A. their  B. they   C. them  D. theirs 

10. Officers will check your luggage when you go through __________. 

A. airport  B. baggage claim C. customs  D. check-in 

11. It’s very important to keep your __________ in a safe place. You need this document to enter or leave a 

foreign country. 

A. passport  B. boarding pass C. ticket  D. luggage 

12. Person A: Excuse me, does this bag belong to you? - Person B: __________. Thank you a lot. 

A. Yes, it’s my.    B. Yes, it’s mine bag.  

C. Yes, my bag is this.   D. Yes, it’s mine. 

13. During Hội An Lantern Festival, visitors can __________ in many interesting activities and watch 

various art performances, all of which are completely free of charge. 

A. take part  B. take place  C. takes on  D. takes off 
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14. Person A: Do you know that in Greece, people hang an onion on the front door of their house on New 

Year’s Eve? - Person B: __________ 

A. I like onions.    B. That’s interesting.  

C. When is New Year’s Eve?   D. I think so. 

IV. Write the correct form of the words in brackets. 

15. I like traveling by motorbike because it’s a great way to get around Hồ Chí Minh city _________. 

(QUICK) 

16. In the UK, there are several _________ kinds of public transportation. (DIFFER) 

17. Last year, I participated in one of the Scottish dancing __________. I didn’t win, but I enjoyed myself a 

lot. (COMPETE) 

18. During the Chiang Mai Flower Festival, __________ of the parade often hand out flowers to the 

spectators along the street. (PARTICIPATE) 

19. __________ for Diwali Festival begin several weeks before the first day of Diwali. People clean their 

houses, put up decorations and light the lanterns. (PREPARE) 

20. Last year on May Day, we wore our __________ costumes and danced around the Maypole. (COLOUR) 

V. You will listen to a student and teacher talking about studying abroad. For each question, circle the 

correct option. 

21. How many years did Ms. Sullivan spend teaching abroad? 

A. one    B. two    C. four   D. six 

22. What can an online exchange provider do? 

A. help make travel arrangements  B. call your parents 

C. drive you to the airport   D. cook you food 

23. Why should Simon start saving money? 

A. to buy a plane ticket   B. in case something happens 

C. to be prepared    D. in case it rains 

24. Why would Simon’s mom be pleased with him? 

A. because he cleaned his room  B. because he talked with his teacher 

C. because he saved money   D. because he passed his test 

25. What is true about the conversation? 

A. Ms. Sullivan traveled to Europe. 

B. Simon’s mom was pleased he passed his test. 

C. Simon doesn’t need to save money. 

D. Simon needs advice about studying abroad. 

VI. Read the paragraphs about three trips. Choose the correct answer (A, B, or C). 

LAST WEEKEND 



 

 

A. Last Sunday, I visited my grandparents by train. It took about an hour. Traveling by train is a lot quicker 

than going by bus. The bus isn't as comfortable as the train. When I got to the train station, I took a taxi to my 

grandparents' house. 

B. Last weekend, I went to the shopping mall in Rockville. It's a lot cheaper than shopping in my hometown. 

I went by bus because the train was full. It wasn't very comfortable. The ticket wasn't as expensive as the train 

so I had more money to spend on clothes! 

C. My dad took me to a bowling alley last weekend. We usually go there by subway because it's quicker than 

buses. It's also reliable and you never have to wait for long. But Dad decided we should go by taxi. It wasn't 

as cheap as the bus, but it was so comfortable. We had a really fun day together! 

26. Whose trip was cheap? 

A. Liam   B. Ken   C. Carl 

27. Who went with their parent? 

A. Liam   B. Ken   C. Carl 

28. Who says the subway is reliable and frequent? 

A. Liam   B. Ken     C. Carl 

29. Whose trip took around 60 minutes? 

A. Liam   B. Ken     C. Carl 

30. Who says the bus was less expensive than the train? 

A. Liam   B. Ken     C. Carl 

VII. Read the following passage. For each question, choose the correct option that best suits each blank. 

Last spring, I visited my cousin living in Ho Chi Minh City. She suggested the best time to visit the city was 

during the Tet (31) ________. I had such a great time, so I want to share my personal (32) ________ and what 

I learned about the Vietnam Lunar New Year. First, Tet is a (33) ________ of the start of spring. The city is 

full of flower vendors, and all the trees are in bloom. Second, it’s about paying respect to your ancestors. I 

saw many people burning incense and families putting out food and fruit for their loved ones who have passed 

away. Finally, Tet (34) ________ about spending time with your family. I was surprised at how empty the 

city was. My cousin told me it's a  (35) ________ for families to return to their hometown to celebrate the 

New Year. 

31. A. tradition  B. festival  C. celebrate  D. experience 

32. A. experience  B. performance C. competition  D. interest 

33. A. festival   B. experience  C. tradition  D. celebration 

34. A. won’t be  B. is   C. will be  D. can be 

35. A. competition  B. experience  C. tradition  D. holiday 

VIII. Use the given words or phrases to make complete sentences. 

36. I / have / be / school / 8:50 / because / first lesson / start / 9:00 

_____________________________________________________. 



 

 

37. I / think / travel / bus / be / relaxing / than / car. 

_____________________________________________________. 

38. Vesak / be / most popular / Buddhist festival / Vietnam. 

_____________________________________________________. 

39. Although / Ann / not like / sports / she / have / play / basketball / P.E. lessons. 

_____________________________________________________. 

40. This / be / not / my mother / handbag / because / hers / be / brown. 

_____________________________________________________. 

---------------------THE END--------------------- 

 

  



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

1. B 6. B 11. A 16. different 21. C 26. B 31. B 

2. C 7. C   12. D 17. competitions 22. A 27. C 32. A 

3. D 8. B 13. B  18. participants  23. B 28. C 33. D 

4. B 9. D 14. B 19. preparations 24. C 29. A 34. B 

5. D 10. C 15. quickly 20. colourful 25. D 30. B 35. C 

36. I have to be at school at 8:50 because the first lesson starts at 9:00. 

37. I think traveling by bus is more relaxing than by car. 

38. Vesak is the most popular Buddhist festival in Vietnam. 

39. Although Ann doesn’t like sports, she has to play basketball in P.E. lessons. 

40. This is not my mother’s handbag because hers is brown. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1. B 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. demon /ˈdiː.mən/  

B. balloon /bəˈluːn/  

C. special /ˈspeʃ.əl/  

D. welcome /ˈwel.kəm/ 

Phương án B có trọng âm 2, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn B 

2. C 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. family /ˈfæm.əl.i/  

B. festival /ˈfes.tɪ.vəl/  

C. introduce /ˌɪn.trəˈdʒuːs/  

D. celebrate /ˈsel.ə.breɪt/ 

Phương án C có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 1. 

Chọn C 

3. D 

Kiến thức: Phát âm “ed” 

Giải thích:  

A. surprised /səˈpraɪzd/   

B. annoyed /əˈnɔɪd/   



 

 

C. pleased /pliːzd/   

D. passed /pɑːst/ 

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /t/, các phương án còn lại phát âm /d/ 

Chọn D 

4. B 

Kiến thức: Phát âm “u” 

Giải thích:  

A. study /ˈstʌd.i/   

B. Tuesday /ˈtʃuːz.deɪ/   

C. Sunday /ˈsʌn.deɪ/   

D. bunch /bʌntʃ/ 

Phần được gạch chân ở phương án B được phát âm /uː/, các phương án còn lại phát âm /ʌ/ 

Chọn B 

5. D 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. although: mặc dù   

B. but: nhưng    

C. so: vì vậy    

D. however: tuy nhiên 

Nick got 100% on his physics test. His twin brother, Adam, however, had to retake the test. 

(Nick đã đạt 100% trong bài kiểm tra vật lý của mình. Tuy nhiên, người anh song sinh của anh, Adam, đã 

phải thi lại.) 

Chọn D 

6. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. hopeful (a): hy vọng   

B. annoyed (a): khó chịu   

C. pleased (a): hài lòng   

D. excited (a): hào hứng  

I’m really annoyed with Nick. We have an important biology project, but he doesn’t do his part. 

(Tôi thực sự khó chịu với Nick. Chúng tôi có một dự án sinh học quan trọng, nhưng anh ấy không làm phần 

việc của mình.) 

Chọn B 

7. C 



 

 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. homework (n): bài tập về nhà   

B. test (n): bài kiểm tra    

C. essay (n): bài luận   

D. paper (n): giấy 

Yesterday, I wrote an essay about the benefits of studying overseas, and the teacher said it was good. 

(Hôm qua, tôi đã viết một bài luận về lợi ích của việc học tập ở nước ngoài, và giáo viên nói rằng nó rất 

hay.) 

Chọn C 

8. B 

Kiến thức: Chức năng giao tiếp   

Giải thích:  

A. Sure, I can: Chắc chắn, tôi có thể.      

B. Thanks, but I don’t think I can: Cảm ơn, nhưng tôi không nghĩ là tôi có thể. 

C. Of course, I will: Tất nhiên, tôi sẽ làm.     

D. Thanks, but sorry, I’m not: Cảm ơn, nhưng xin lỗi, tôi không. 

Student A: I’m going to the movies this evening. Do you want to join me? - Student B: Thanks, but I don’t 

think I can. I have too much homework to do. -  

(Sinh viên A: Tôi sẽ đi xem phim tối nay. Bạn có muốn tham gia cùng tôi không? - Học sinh B: Cảm ơn, 

nhưng tôi không nghĩ là mình có thể. Tôi có quá nhiều bài tập về nhà phải làm.) 

Chọn B 

9. D 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. their: của họ => tính từ sở hữu: đứng trước danh từ   

B. they: họ => chủ ngữ: đứng trước động từ  

C. them: họ => tân ngữ: đứng sau động từ  

D. theirs: họ => đại từ sở hữu = their + danh từ: đóng vai trò chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.  

Sau động từ tobe “be” cần một đại từ sở hữu “theirs” = their suitcase (chiếc túi của họ) đã được đề cập ở câu 

trên. 

Person A: Whose suitcase is this? - Person B: It has Jodie and Jack’s names on it, so it must be theirs. 

(Người A: Đây là vali của ai? - Người B: Nó có tên của Jodie và Jack trên đó, vậy nó phải là của họ.) 

Chọn D 

10. C 

Kiến thức: Từ vựng  



 

 

Giải thích:  

A. airport (n): sân bay   

B. baggage claim (n): khu nhận hành lý  

C. customs (n): hải quan   

D. check-in (n): thủ tục vào 

Officers will check your luggage when you go through customs. 

(Nhân viên sẽ kiểm tra hành lý của bạn khi bạn đi qua hải quan.) 

Chọn C 

11. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. passport (n): hộ chiếu   

B. boarding pass (n): thẻ lên máy bay  

C. ticket (n): vé   

D. luggage (n): hành lý 

It’s very important to keep your passport in a safe place. You need this document to enter or leave a foreign 

country. 

(Điều rất quan trọng là giữ hộ chiếu của bạn ở một nơi an toàn. Bạn cần giấy tờ này để vào hoặc rời khỏi 

một quốc gia nước ngoài.) 

Chọn A 

12. D 

Kiến thức: Chức năng giao tiếp  

Giải thích:  

A. Yes, it’s my: Sau tính từ sở hữu “my” (của tôi) thiếu danh từ => loại.      

B. Yes, it’s mine bag.: Sau đại từ sở hữu “mine” (của tôi) dư danh từ => loại.  

C. Yes, my bag is this: Vâng, túi của tôi là cái này.    

D. Yes, it’s mine: Vâng nó là của tôi. 

Person A: Excuse me, does this bag belong to you? - Person B: Yes, it’s mine. Thank you a lot. 

(Người A: Xin lỗi, chiếc túi này có phải của bạn không? - Người B: Vâng, nó là của tôi. Cảm ơn bạn rất 

nhiều.) 

Chọn D 

13. A 

Kiến thức: Cụm động từ   

Giải thích:  

A. take part + in: tham gia   

B. take place: diễn ra   



 

 

C. takes on: đảm nhận    

D. takes off: cất cánh  

During Hội An Lantern Festival, visitors can take part in many interesting activities and watch various art 

performances, all of which are completely free of charge. 

(Trong Lễ hội đèn lồng Hội An, du khách có thể tham gia nhiều hoạt động thú vị và xem các chương trình 

biểu diễn nghệ thuật hoàn toàn miễn phí.) 

Chọn A 

14. B 

Kiến thức: Chức năng giao tiếp 

Giải thích:  

A. I like onions: Tôi thích hành tây.     

B. That’s interesting: Điều đó thật thú vị.  

C. When is New Year’s Eve?: Khi nào là đêm giao thừa?    

D. I think so: Tôi nghĩ vậy. 

Person A: Do you know that in Greece, people hang an onion on the front door of their house on New 

Year’s Eve? - Person B: That’s interesting. 

(Người A: Bạn có biết rằng ở Hy Lạp, người ta treo một củ hành trước cửa nhà vào đêm giao thừa không? - 

Người B: Điều đó thật thú vị.) 

Chọn B 

15. quickly 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại  

Giải thích:  

Sau động từ “get around” (dạo vòng quanh) cần một trạng từ.  

quick (a): nhanh  

=> quickly (adv): một cách nhanh chóng 

I like traveling by motorbike because it’s a great way to get around Hồ Chí Minh city quickly. 

(Tôi thích đi du lịch bằng xe máy vì đó là cách tuyệt vời để đi vòng quanh thành phố Hồ Chí Minh một cách 

nhanh chóng.) 

Đáp án: quickly 

16. different 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại  

Giải thích:  

Trước danh từ “kinds” (thể loại) cần một tính từ 

differ (v): làm khác đi 

=> different (a): khác biệt 

In the UK, there are several different kinds of public transportation. 



 

 

(Ở Vương quốc Anh, có một số loại phương tiện giao thông công cộng khác nhau.) 

Đáp án: different 

17. competitions 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại  

Giải thích:  

- Sau mạo từ “the” cần một cụm danh từ 

compete (v): thi đấu 

=> competition (n): cuộc thi  

dancing competition: cuộc thi nhảy  

- Sau “one of” (một trong những) cần một danh từ đếm được số nhiều. 

Last year, I participated in one of the Scottish dancing competitions. I didn’t win, but I enjoyed myself a lot.  

(Năm ngoái, tôi đã tham gia một trong những cuộc thi khiêu vũ của Scotland. Tôi đã không giành chiến 

thắng, nhưng tôi rất thích bản thân mình.) 

Đáp án: competitions 

18. participants 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại  

Giải thích:  

- Vị trí đầu câu đóng vai trò là chủ ngữ cần một danh từ  

- Động từ chia thì hiện tại đơn theo vị trí trống là “hand” đang ở dạng nguyên thể nên chủ ngữ phải là chủ 

ngữ số nhiều.  

participate (v): tham gia 

=> participants (n): người tham dự 

During the Chiang Mai Flower Festival, participants of the parade often hand out flowers to the spectators 

along the street. 

(Trong lễ hội hoa Chiang Mai, những người tham gia diễu hành thường phát hoa cho khán giả dọc đường.) 

Đáp án: participants 

19. preparations 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại  

Giải thích:  

- Vị trí đầu câu đóng vai trò là chủ ngữ cần một danh từ  

- Động từ chia thì hiện tại đơn theo vị trí trống là “begin” (bắt đầu) đang ở dạng nguyên thể nên chủ ngữ 

phải là chủ ngữ số nhiều.  

prepare (v): chuẩn bị 

=> preparation (n): sự chuẩn bị 

Preparations for Diwali Festival begin several weeks before the first day of Diwali. People clean their 

houses, put up decorations and light the lanterns. 



 

 

(Sự chuẩn bị cho Lễ hội Diwali bắt đầu vài tuần trước ngày đầu tiên của Diwali. Mọi người dọn dẹp nhà 

cửa, trang trí và thắp đèn lồng.) 

Đáp án: preparations 

20. colourful 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại  

Giải thích:  

Trước danh từ “costumes” (trang phục) cần một tính từ. 

colour (n): màu sắc 

=> colourful (a): nhiều màu sắc 

Last year on May Day, we wore our colourful costumes and danced around the Maypole. 

(Năm ngoái, vào Ngày tháng Năm, chúng tôi mặc những bộ trang phục đầy màu sắc và nhảy múa quanh 

Maypole.) 

Đáp án: colourful 

Bài nghe: 

Simon: Hello teacher. I am planning to study abroad next year. Do you have any advice for me? 

Teacher: Sure Simon. I can give you some great advice. I spent four years abroad teaching students in Asia 

and learn many things from my experience. Have you decided where you would like to study? 

Simon: I was thinking about Europe or North America. 

Teacher: Well, you might consider working with an online exchange provider, they can help you make 

travel arrangements.  

Simon: That's an excellent idea. I will look into it. any other suggestions? 

Teacher: You might also want to start saving money, just in case something happens.  

Simon: Wow I didn't think of that. My mom would be so pleased to learn I'm saving money. How much 

should I save? 

Teacher: I would suggest you save about $1500.  

Tạm dịch: 

Simon: Chào cô. Em đang có kế hoạch đi du học vào năm tới. Cô có bất cứ lời khuyên cho em không? 

Giáo viên: Chắc chắn rồi Simon. Tôi có thể cho bạn một số lời khuyên tuyệt vời. Tôi đã dành bốn năm ở 

nước ngoài để giảng dạy cho sinh viên ở châu Á và học được nhiều điều từ kinh nghiệm của mình. Em đã 

quyết định nơi bạn muốn học chưa? 

Simon: Em đang nghĩ về Châu Âu hoặc Bắc Mỹ. 

Giáo viên: Chà, em có thể cân nhắc làm việc với một nhà cung cấp dịch vụ trao đổi trực tuyến, họ có thể 

giúp em sắp xếp việc đi lại. 

Simon: Đó là một ý tưởng tuyệt vời. Em sẽ xem xét. Cô còn đề nghị nào nữa không ạ? 

Giáo viên: Em cũng có thể muốn bắt đầu tiết kiệm tiền, đề phòng có chuyện gì đó xảy ra. 



 

 

Simon: Wow, em đã không nghĩ về điều đó. Mẹ em sẽ rất vui khi biết em đang tiết kiệm tiền. Em nên tiết 

kiệm bao nhiêu? 

Giáo viên: Tôi khuyên em nên tiết kiệm khoảng 1500 đô la. 

21. C 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Cô Sullivan đã giảng dạy ở nước ngoài bao nhiêu năm? 

A. một  

B. hai  

C. bốn  

D. sáu 

Thông tin: “I spent four years abroad teaching students in Asia.” 

(Tôi đã dành bốn năm ở nước ngoài để giảng dạy cho sinh viên ở châu Á.) 

Chọn C 

22. A 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Nhà cung cấp dịch vụ trao đổi trực tuyến có thể làm gì? 

A. giúp sắp xếp chuyến đi  

B. gọi điện cho bố mẹ bạn 

C. đưa bạn đến sân bay  

D. nấu đồ ăn cho bạn 

Thông tin: “you might consider working with an online exchange provider, they can help you make travel 

arrangements.” 

(bạn có thể cân nhắc làm việc với một nhà cung cấp dịch vụ trao đổi trực tuyến, họ có thể giúp bạn sắp xếp 

việc đi lại.) 

Chọn A 

23. B 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Tại sao Simon nên bắt đầu tiết kiệm tiền? 

A. để mua vé máy bay  

B. trong trường hợp có điều gì đó xảy ra 

C. sẵn sàng  

D. trong trường hợp trời mưa 

Thông tin: “You might also want to start saving money, just in case something happens.” 



 

 

(Bạn cũng có thể muốn bắt đầu tiết kiệm tiền, chỉ trong trường hợp có điều gì đó xảy ra.) 

Chọn B 

24. C 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Tại sao mẹ của Simon lại hài lòng với anh ấy? 

A. vì anh ấy đã dọn phòng  

B. vì anh ấy đã nói chuyện với giáo viên của mình 

C. bởi vì anh ấy đã tiết kiệm được tiền  

D. bởi vì anh ấy đã vượt qua bài kiểm tra của mình 

Thông tin: “My mom would be so pleased to learn I'm saving money.” 

(Mẹ em sẽ rất vui khi biết em đang tiết kiệm tiền) 

Chọn C 

25. D 

Kiến thức: Nghe hiểu  

Giải thích:  

Điều gì là đúng về cuộc trò chuyện? 

A. Cô Sullivan đi du lịch châu Âu. 

B. Mẹ của Simon rất vui vì cậu ấy đã vượt qua bài kiểm tra. 

C. Simon không cần tiết kiệm tiền. 

D. Simon cần lời khuyên về du học. 

Thông tin: “I am planning to study abroad next year. Do you have any advice for me?” 

(Em đang có kế hoạch đi du học vào năm tới. Cô có bất cứ lời khuyên cho em không?) 

Chọn D 

26. B 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Chuyến đi của ai là rẻ? 

A. Liam  

B. Ken  

C. Carl 

Thông tin: “The ticket wasn't as expensive as the train, so I had more money to spend on clothes!” 

(Vé không đắt như tàu, vì vậy tôi có nhiều tiền hơn để mua quần áo!) 

Chọn B 

27. C 

Kiến thức: Đọc hiểu  



 

 

Giải thích:  

Ai đã đi với cha mẹ của họ? 

A. Liam  

B. Ken  

C. Carl 

Thông tin: “My dad took me to a bowling alley last weekend.” 

(Bố tôi đã đưa tôi đến một sân chơi bowling vào cuối tuần trước.) 

Chọn C 

28. C 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Ai nói tàu điện ngầm là đáng tin cậy và thường xuyên? 

A. Liam  

B. Ken  

C. Carl 

Thông tin: “We usually go there by subway because it's quicker than buses. It's also reliable and you never 

have to wait for long.” 

(Chúng tôi thường đến đó bằng tàu điện ngầm vì nó nhanh hơn xe buýt. Nó cũng đáng tin cậy và bạn không 

bao giờ phải đợi lâu.) 

Chọn C 

29. A 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Chuyến đi của ai mất khoảng 60 phút? 

A. Liam  

B. Ken  

C. Carl 

Thông tin: “It took about an hour.” 

(Nó mất khoảng một giờ.) 

Chọn A 

30. B 

Kiến thức: Đọc hiểu  

Giải thích:  

Ai nói xe buýt ít tốn kém hơn xe lửa? 

A. Liam  

B. Ken  



 

 

C. Carl 

Thông tin: “The ticket wasn't as expensive as the train so I had more money to spend on clothes!” 

(Vé không đắt như tàu nên tôi có nhiều tiền hơn để mua quần áo!) 

Chọn B 

31. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. tradition (n): truyền thống   

B. festival (n): lễ hội   

C. celebrate (n): kỷ niệm   

D. experience (n): kinh nghiệm 

She suggested the best time to visit the city was during the Tet festival. 

(Cô gợi ý thời gian tốt nhất để thăm thành phố là trong lễ Tết.) 

Chọn B 

32. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. experience (n): kinh nghiệm   

B. performance (n): phần thể hiện  

C. competition (n): cuộc thi  

D. interest (n): hứng thú  

I want to share my personal experience and what I learned about the Vietnam Lunar New Year. 

(Tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của tôi và những gì tôi học được về Tết Nguyên đán Việt Nam.) 

Chọn A 

33. D 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. festival (n): lễ hội    

B. experience (n): kinh nghiệm   

C. tradition (n): truyền thống   

D. celebration (n): sự ăn mừng 

irst, Tet is a celebration of the start of spring. 

(Thứ nhất, Tết là lễ mừng đầu xuân.) 

Chọn D 

34. B 

Kiến thức: Thì hiện tại đơn  



 

 

Giải thích:  

Thì hiện tại đơn diễn tả một sự thật, một hành động có thật ở hiện tại. 

Công thức thì hiện tại đơn với động từ tobe ở dạng khẳng định chủ ngữ số ít: S + is 

Finally, Tet is about spending time with your family. 

(Cuối cùng, Tết là để dành thời gian cho gia đình của bạn.) 

Chọn B 

35. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. competition (n): cuộc thi    

B. experience (n): kinh nghiệm   

C. tradition (n): truyền thống  

D. holiday (n): kì nghỉ  

My cousin told me it's a tradition for families to return to their hometown to celebrate the New Year. 

(Anh họ tôi nói với tôi rằng đó là truyền thống của các gia đình về quê ăn Tết.) 

Chọn C 

Bài đọc hoàn chỉnh: 

Last spring, I visited my cousin living in Ho Chi Minh City. She suggested the best time to visit the city was 

during the Tet (31) festival. I had such a great time, so I want to share my personal (32) experience and what 

I learned about the Vietnam Lunar New Year. First, Tet is a (33) celebration of the start of spring. The city 

is full of flower vendors, and all the trees are in bloom. Second, it’s about paying respect to your ancestors. I 

saw many people burning incense and families putting out food and fruit for their loved ones who have passed 

away. Finally, Tet (34) is about spending time with your family. I was surprised at how empty the city was. 

My cousin told me it's a (35) tradition for families to return to their hometown to celebrate the New Year. 

Tạm dịch: 

Mùa xuân năm ngoái, tôi đến thăm người chị họ sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô đề nghị thời gian tốt nhất 

để thăm thành phố là trong (31) lễ Tết. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, vì vậy tôi muốn chia sẻ (32) 

kinh nghiệm cá nhân của mình và những gì tôi học được về Tết Nguyên đán Việt Nam. Đầu tiên, Tết là một 

(33) sự ăn mừng bắt đầu mùa xuân. Thành phố có rất nhiều người bán hoa, và tất cả các cây đều đang nở 

hoa. Thứ hai, đó là về việc tỏ lòng kính trọng với tổ tiên của bạn. Tôi thấy nhiều người thắp hương và nhiều 

gia đình bày thức ăn và trái cây cho những người thân yêu của họ đã qua đời. Cuối cùng, Tết (34) là để dành 

thời gian cho gia đình của bạn. Tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy thành phố trống rỗng như thế nào. Em họ của 

tôi nói với tôi đó là một (35) truyền thống cho các gia đình để trở về quê hương của họ để ăn mừng năm mới. 

36. 

Kiến thức: Viết câu thì hiện tại đơn  

Giải thích: 



 

 

- Công thức với “have to” (phải) ở dạng khẳng định của thì hiện tại đơn chủ ngữ số nhiều: S + have to + Vo 

(nguyên thể) 

- at school: ở trước  

- Giới từ đứng trước thời gian là “AT”  

- Thì hiện tại đơn diễn tả thời gian biểu => Công thức thì hiện tại đơn ở dạng khẳng định chủ ngữ số ít với 

động từ thường “start” (bắt đầu): S + Vs/es.   

Đáp án: I have to be at school at 8:50 because the first lesson starts at 9:00. 

(Tôi phải ở trường lúc 8:50 vì tiết học đầu tiên bắt đầu lúc 9:00.) 

37. 

Kiến thức: Viết câu so sánh hơn  

Giải thích: 

- Dấu hiệu nhận biết “than” (hơn) => Công thức so sánh hơn với tính từ dài “relaxing” (thư giãn) ở dạng 

khẳng định chủ ngữ số ít: S1 + is + more + tính từ dài + than + S2 

- Thì hiện tại đơn diễn tả việc xảy ra ở hiện tại => Công thức thì hiện tại đơn ở dạng khẳng định chủ ngữ số 

nhiều với động từ thường “think” (nghĩ): S + Vo.   

- Nếu động từ đóng vai trò làm chủ ngữ thì sẽ ở dạng V-ing 

Đáp án: I think traveling by bus is more relaxing than by car. 

(Tôi nghĩ rằng đi du lịch bằng xe buýt là thư giãn hơn bằng ô tô.) 

38. 

Kiến thức: Viết câu so sánh nhất 

Giải thích: 

Công thức so sánh nhất với tính từ dài “popular” (phổ biến) ở dạng khẳng định chủ ngữ số ít: S + is + the 

most + tính từ dài. 

Đáp án: Vesak is the most popular Buddhist festival in Vietnam. 

(Vesak là lễ hội Phật giáo phổ biến nhất ở Việt Nam.) 

39. 

Kiến thức: Viết câu với “Although” 

Giải thích: 

- Công thức viết câu với “Although” (mặc dù): Although + S + V, S + V.  

- Công thức thì hiện tại đơn ở dạng khẳng định chủ ngữ số nhiều với động từ thường: S + Vo. 

Công thức thì hiện tại đơn ở dạng khẳng định chủ ngữ số ít với động từ thường: S + Vs/es. 

- have to + Vo (nguyên thể): phải… 

Đáp án: Although Ann doesn’t like sports, she has to play basketball in P.E. lessons. 

(Mặc dù Ann không thích thể thao nhưng cô ấy phải chơi bóng rổ trong những tiết học thể dục.) 

40. 

Kiến thức: Viết câu với “Because” 



 

 

Giải thích: 

- Công thức viết câu với “Because” (bởi vì): S + V + Because + S + V. 

- Công thức thì hiện tại đơn ở dạng khẳng định chủ ngữ số ít với động từ tobe: S + is. 

Đáp án: This is not my mother’s handbag because hers is brown. 

(Đây không phải là túi xách của mẹ tôi vì túi của bà ấy màu nâu.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I. Use the given words or phrases to make complete sentences. 

1. Tom / play / computer games / right now / although / he / have / important test / tomorrow morning. 

____________________________________. 

2. Subway / be / popular / means of transportation / New York. 

____________________________________. 

3. It / celebrate / Buddha’s birthday / and / be / 14th April / Lunar calendar. 

____________________________________. 

4. I / pass / all / exams / so / parents / be / so / delighted. 

____________________________________. 

5. I / prefer / ride my bike / school / because / it / healthy / take the bus. 

____________________________________. 

II. Listen to the following conversation. For each question, write T if the statement is TRUE, F if it is 

FALSE, and NI if there is NO INFORMATION. 

6. The main topic of the conversation is about two guys traveling around the city.    

7. Steve had a wonderful time using public transportation to get around.    

8. Locals like to take the train because it’s cheap.    

9. Trains are usually not near the cities.    

10.The food on a train is better than on a bus.    

III. Read about the three students. Choose the correct answer (A, B, or C). 

MY SCHOOL YEAR 

A. David 

Let me tell you about my school year. I had good test results in January. I was really pleased because I studied 

really hard before the tests. My favorite thing this yearwas the project I did in history about the USA. 

B. Simon 

This year, I did some really good presentations. I was quite surprised because I don't like talking in class very 

much. My best presentation was about my study abroad trip. I went to Spain for three weeks. I loved it! 

C. Natalie 

This year, I had some positives and negatives at school. I failed some tests, so I was disappointed. I was 

pleased when I was made leader of the school soccer team. Then, I was delighted because the team won the 

schools' soccer competition! 

11. Who doesn't like speaking in front of other people?             

A. David  B. Simon   C. Natalie    
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12. Who had some good and bad things at school this year?      

A. David  B. Simon   C. Natalie    

13. Who went to another country to study?   

A. David  B. Simon   C. Natalie    

14. Who liked studying about the USA? 

A. David  B. Simon   C. Natalie    

15. Who won an important competition?                                  

A. David  B. Simon   C. Natalie    

IV. Read the article about a festival. Choose the best word (A, B, or C) for each space. 

DAY OF THE DEAD 

Robert Jones, March 12 

Day of the Dead is a special festival in Mexico and other countries in Latin America. It lasts two (16) 

_________ from November 1st  to November 2nd . Although you may think that it is similar to Halloween, the 

two (17) _________ are very different. On Halloween, people wear costumes to scare ghosts away. On the 

Day of the Dead, people welcome the ghosts of their dead family members home. One of the (18) _________ 

of this festival is making offrendas for the dead. An offrenda is like a collection of (19) _________ for the 

dead. It includes flowers, candies, foods, and drinks. People add photos and beautiful paper cut-outs to their 

offrendas. These cut-outs are called papel picado. People believe the offrendas will (20) _________ the dead 

the way home. Day of the Dead is a day of joy and love. 

16. A. days   B. weeks   C. months 

17. A. festivals  B. places   C. vacations 

18. A. harvests  B. traditions   C. parties 

19. A. shopping  B. gifts   C. donations 

20. A. look   B. listen    C. show 

V. Choose the word that differs from the other three in the position of the main stress in each of the 

following questions. 

21. A. minute  B. difficult  C. Christmas  D. delight 

22. A. geography B. computer  C. magazine  D. fantastic 

VI. Choose the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the 

following questions. 

23. A. because  B. customs  C. suitcase  D. city 

24. A. sure  B. streetcar  C. steam  D. small 

25. A. first  B. station  C. listen  D. faster 

VII. Choose the best option (A, B, C or D) to complete each of the following questions. 

26. A piece of writing to answer a question or to explain your idea is called __________. 

A. an essay  B. homework  C. a book report D. presentation 



 

 

27. I was __________ because my mom bought me a bike for my birthday. 

A. annoyed  B. delighted  C. disappointed D. upset 

28. He didn't study hard, so he __________ some tests. 

A. passed  B. surprised  C. failed  D. reported 

29. She is so pleased __________ she got an A for her English examination. 

A. so   B. because  C. and   D. although 

30. To protect the environment, we should use __________ products. 

A. convenient  B. eco-friendly C. comfortable D. reliable 

31. The local weather forecasts are not always __________. 

A. public  B. countable  C. reliable  D. frequent 

32. Over many years ago, people used to__________ horses to work. 

A. rode  B. ride   C. drive  D. drove 

33. During __________, people often eat, drink and listen to music. 

A. lanterns  B. sculpture  C. festivals  D. competitions 

34. My birthday is a(n) __________ event because it only happens once a year. 

A. annual  B. traditional  C. monthly  D. usual 

35. Da Lat is one of the most famous tourist __________. 

A. attraction  B. attractions  C. attract  D. attractive 

VIII. Write the correct form of the given words. 

36. Parents are paying more attention to their children's __________. (EDUCATE) 

37. It's __________ that he won the first prize in the competition. (SURPRISE) 

38. I don't want to join your group because your leader is __________. (FRIEND) 

39. My teacher __________ announces that we will do the final examination next Monday. (RELIABLE) 

40. __________ can take part in the dance competition during the festival. (PARTICIPATE) 

-----------------------THE END----------------------- 

 

  



 

 

HƯỚNG DẪN GIẢI 

Thực hiện: Ban chuyên môn Loigiaihay.com 

6. False 11. B 16. A 21. D 26. A 31. C 36. education 

7. True 12. C 17. A 22. C 27. B 32. B 37. surprising 

8. False 13. B 18. B 23. D 28. C 33. C 38. unfriendly  

9. True 14. A 19. B 24. A 29. B 34. A 39. reliably 

10. No information 15. C 20. C 25. C 30. B 35. B 40. Participants 

1. Tom is playing computer games right now although he has an important test tomorrow. 

2. Subway is the most popular means of transportation in New York. 

3. It celebrates Buddha’s birthday and is on 14th April on the Lunar calendar. 

4. I passed all my exams, so my parents were so delighted. 

5. I prefer riding my bike to school because it’s healthier than taking the bus. 

HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

1.  

Kiến thức: Viết câu với “Although” 

Giải thích:  

Công thức viết lại câu với “Although” (mặc dù): S + V + Although + S + V.  

Dấu hiệu nhận biết thì hiện tại tiếp diễn “right now” (ngay bây giờ) => công thức thì hiện tại tiếp diễn ở 

dạng khẳng định chủ ngữ số ít “Tom”: S + is + Ving. 

Thì hiện tại đơn dùng để diễn tả một thời gian biểu, lịch trình => công thức thì hiện tại đơn ở dạng khẳng 

định chủ ngữ số ít với động từ thường:  S + Vs/es.  

Đáp án: Tom is playing computer games right now although he has an important test tomorrow. 

(Tom đang chơi game trên máy tính ngay bây giờ mặc dù anh ấy có một bài kiểm tra quan trọng vào ngày 

mai) 

2.  

Kiến thức: Viết câu với so sánh nhất 

Giải thích:  

Công thức so sánh nhất với động từ tobe và tính từ dài “popular” (phổ biến) chủ ngữ số ít: S + is + the most 

+ tính từ dài. 

Đáp án: Subway is the most popular means of transportation in New York. 

(Tàu điện ngầm là phương tiện di chuyển phổ biến nhất ở New York.) 

3.  

Kiến thức: Viết câu với thì hiện tại đơn 

Giải thích:  

Thì hiện tại đơn diễn tả một sự thật hiển nhiên về thông tin của lễ hội. => công thức thì hiện tại đơn ở dạng 

khẳng định chủ ngữ số ít với động từ thường:  S + Vs/es.  



 

 

Trước “14h April” (14 tháng Tư) => dùng giới từ “ON”  

Trước “Lunar calendar” “âm lịch” => dùng giới từ “ON” 

Đáp án: It celebrates Buddha’s birthday and is on 14th April on the Lunar calendar. 

(Nó tổ chức ngày Phật Đản vào ngày 14 tháng 4 Âm lịch.) 

4.  

Kiến thức: Viết câu với “so” 

Giải thích:  

- Công thức viết câu với “so” (vì vậy): S + V, so + S + V.  

- Thì quá khứ đơn kể lại sự việc, hành động đã xảy ra và kết thúc trong quá khứ.  

+ công thức thì quá khứ đơn ở dạng khẳng định chủ ngữ số ít với động từ thường:  S + V2/ed. 

pass (v): vượt qua 

+ công thức thì hiện tại đơn ở dạng khẳng định chủ ngữ số ít với động từ tobe:  S + was. 

 Đáp án: I passed all my exams, so my parents were so delighted. 

(Tôi đã vượt qua tất cả các kỳ thi của mình, vì vậy bố mẹ tôi rất vui mừng.) 

5.  

Kiến thức: Viết câu với “because” 

Giải thích:  

- Công thức viết câu với “because” (bởi vì): S + V because + S + V.  

- prefer + Ving: làm gì đó hơn.  

- Có xuất hiện so sánh giữa hai hành động đi xe đạp và xe bus nên dùng cấu trúc so sánh hơn => Công thức 

so sánh hơn của tính từ ngắn “healthy” (lành mạnh) ở dạng khẳng định chủ ngữ số ít: S1 + is + tính từ ngắn 

+ ER + than + S2.  

- Động từ nếu đóng vai trò chủ ngữ sẽ ở dạng V-ing. 

- ride the bike TO…: chạy xe đạp đến… 

Đáp án: I prefer riding my bike to school because it’s healthier than taking the bus. 

(Tôi thích đi xe đạp đến trường hơn vì nó lành mạnh hơn đi xe buýt.) 

Bài nghe: 

Welcome to my vlog. I’m Bryan and today I’m joined by my friend, Steve. Today we are talking about two 

types of transportation: buses and trains. Steve, what’s your experience in traveling around the country on 

buses and trains? 

I’ve had a wonderful time using public transportations to travel around. First, buses are great ways to travel 

because they are cheap and the locals like to use them.  

Yes, I agree. If you like to meet new people, a bus is the best way to get around. How about the train? 

The train is better if you want to see more of the country. Trains are usually away from cities, so you get a 

chance to see more farms and small villages. 

I took a train last year. I liked how comfortable it was with a lot of rooms and a berth.  



 

 

Tạm dịch:  

Chà o mừng đến với vlog của tôi. Tôi là Bryan và hôm nay tôi có sự tham gia của bạn tôi, Steve. Hôm nay 

chúng ta đang nói về hai loại phương tiện giao thông: xe buýt và xe lửa. Steve, kinh nghiệm của bạn khi đi 

du lịch vòng quanh đất nước bằng xe buýt và xe lửa là gì? 

Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để đi du lịch 

khắp nơi. Đầu tiên, xe buýt là cách tuyệt vời để đi du lịch vì chúng rẻ và người dân địa phương thích sử 

dụng chúng. 

Vâng tôi đồng ý. Nếu bạn muốn gặp gỡ những người mới, xe buýt là cách tốt nhất để đi lại. Vậy còn tàu hỏa 

thì sao? 

Tàu sẽ tốt hơn nếu bạn muốn ngắm nhìn nhiều hơn về đất nước. Xe lửa thường cách xa các thành phố, vì 

vậy bạn có cơ hội nhìn thấy nhiều trang trại và ngôi làng nhỏ hơn. 

Tôi đã đi tàu vào năm ngoái. Tôi thích sự thoải mái của nó với rất nhiều phòng và giường ngủ. 

6. False 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích 

The main topic of the conversation is about two guys traveling around the city.   

(Chủ đề chính của cuộc trò chuyện là về hai chàng trai đi du lịch khắp thành phố.) 

Thông tin: “Today we are talking about two types of transportation: buses and trains.” 

(Hôm nay chúng ta đang nói về hai loại phương tiện giao thông: xe buýt và xe lửa.) 

Chọn False 

7. True 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích 

Steve had a wonderful time using public transportation to get around. 

(Steve đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi lại.) 

Thông tin: “I’ve had a wonderful time using public transportations to travel around.” 

(Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời khi sử dụng phương tiện giao thông công cộng để đi du lịch khắp 

nơi) 

Chọn True 

8. False  

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích 

Locals like to take the train because it’s cheap. 

(Người dân địa phương thích đi tàu vì nó rẻ) 

Thông tin: “buses are great ways to travel because they are cheap and the locals like to use them.” 

(Xe buýt là cách tuyệt vời để đi du lịch vì chúng rẻ và người dân địa phương thích sử dụng chúng.) 



 

 

Chọn False 

9. True  

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích 

Trains are usually not near the cities. 

(Xe lửa thường không ở gần các thành phố.) 

Thông tin: “Trains are usually away from cities,” 

(Xe lửa thường cách xa các thành phố) 

Chọn True 

10. No information 

Kiến thức: Nghe hiểu 

Giải thích 

The food on a train is better than on a bus. 

(Thức ăn trên tàu tốt hơn trên xe buýt.) 

Không có thông tin đề cập đến “food” (đồ ăn) trong cả bài nghe. 

Chọn No information 

11. B 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích 

Ai không thích nói trước mặt người khác? 

A. David  

B. Simon  

C. Natalie 

Thông tin: “I was quite surprised because I don't like talking in class very much.” 

(Tôi khá ngạc nhiên vì tôi không thích nói chuyện trong lớp lắm.) 

Chọn B 

12. C 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích 

Ai đã có một số điều tốt và xấu ở trường năm nay? 

A. David  

B. Simon  

C. Natalie 

Thông tin: “This year, I had some positives and negatives at school.” 

(Năm nay, tôi đã có một số mặt tích cực và tiêu cực ở trường.) 

Chọn C 



 

 

13. B 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích 

Ai đã đi đến một đất nước khác để học tập? 

A. David  

B. Simon  

C. Natalie 

Thông tin: “My best presentation was about my study abroad trip.” 

(Bài thuyết trình hay nhất của tôi là về chuyến đi du học của tôi.) 

Chọn B 

14. A 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích 

Ai thích nghiên cứu về Hoa Kỳ? 

A. David  

B. Simon  

C. Natalie 

Thông tin: “My favorite thing this year was the project I did in history about the USA.” 

(Điều tôi thích nhất trong năm nay là dự án tôi đã làm trong lịch sử về Hoa Kỳ.) 

Chọn A 

15. C 

Kiến thức: Đọc hiểu 

Giải thích 

Ai đã thắng một cuộc thi quan trọng? 

A. David  

B. Simon  

C. Natalie 

Thông tin: “I was delighted because the team won the schools' soccer competition!” 

(Tôi rất vui vì đội đã giành chiến thắng trong cuộc thi bóng đá của trường!) 

Chọn C 

16. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích 

A. days (n): ngày   

B. weeks (n): tuần   

C. months (n): tháng  



 

 

It lasts two days from November 1st to November 2nd. 

(Nó kéo dài hai ngày từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 2 tháng 11.) 

Chọn A 

17. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích 

A. festivals (n): lễ hội  

B. places (n): địa điểm   

C. vacations (n): kì nghỉ  

Although you may think that it is similar to Halloween, the two festivals are very different. 

(Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng nó tương tự như Halloween, nhưng hai lễ hội này rất khác nhau.) 

Chọn A  

18. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích 

A. harvests (n): vụ mùa  

B. traditions (n): truyền thống  

C. parties (n): bữa tiệc 

One of the traditions of this festival is making offrendas for the dead. 

(Một trong những truyền thống của lễ hội này là làm lễ tế cho người chết.) 

Chọn B 

19. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích 

A. shopping (n): mua sắm   

B. gifts (n): quà    

C. donations (n): quyên góp  

An offrenda is like a collection of gifts for the dead. 

(Lễ cúng tế như là tập hợp những món quà cho người chết.) 

Chọn B 

20. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích 

A. look (v): nhìn   

B. listen (v): nghe   

C. show (v): chỉ 



 

 

People believe the offrendas will show the dead the way home. 

(Mọi người tin rằng lễ tế sẽ chỉ đường cho người chết về nhà.) 

Chọn C 

Bài đọc hoàn chỉnh:  

DAY OF THE DEAD 

Robert Jones, March 12 

Day of the Dead is a special festival in Mexico and other countries in Latin America. It lasts two (16) days 

from November 1st  to November 2nd . Although you may think that it is similar to Halloween, the two (17) 

festivals are very different. On Halloween, people wear costumes to scare ghosts away. On the Day of the 

Dead, people welcome the ghosts of their dead family members home. One of the (18) traditions of this 

festival is making offrendas for the dead. An offrenda is like a collection of (19) gifts for the dead. It includes 

flowers, candies, foods, and drinks. People add photos and beautiful paper cut-outs to their offrendas. These 

cut-outs are called papel picado. People believe the offrendas will (20) show the dead the way home. Day of 

the Dead is a day of joy and love. 

Tạm dịch: 

NGÀY CỦA NGƯỜI CHẾT 

Robert Jones, ngày 12 tháng 3 

Ngày của người chết là một lễ hội đặc biệt ở Mexico và các quốc gia khác ở Mỹ Latinh. Nó kéo dài hai  (16) 

ngày từ ngày 1 tháng 11 đến ngày 2 tháng 11. Mặc dù bạn có thể nghĩ rằng nó tương tự như  Halloween, 

nhưng hai (17) lễ hội này rất khác nhau. Vào ngày Halloween, mọi người mặc trang phục hóa  trang để xua 

đuổi ma quỷ. Vào Ngày của người chết, mọi người chào đón hồn ma của những người thân  trong gia đình đã 

khuất của họ trở về nhà. Một trong (18) truyền thống của lễ hội này là làm lễ tế cho  người chết. Một lễ tế 

giống như một bộ sưu tập (19) quà tặng cho người chết. Nó bao gồm hoa, kẹo, thực  phẩm và đồ uống. Mọi 

người thêm ảnh và những mảnh giấy cắt đẹp mắt vào lễ tế của họ. Những phần cắt  này được gọi là papel 

picado. Mọi người tin rằng lễ tế sẽ (20) chỉ cho người chết đường về nhà. Ngày của  người chết là một ngày 

của niềm vui và tình yêu. 

21. D 

Kiến thức: Phát âm “i” 

Giải thích:  

A. minute /ˈmɪn.ɪt/   

B. difficult /ˈdɪf.ɪ.kəlt/   

C. Christmas /ˈkrɪs.məs/   

D. delight /dɪˈlaɪt/ 

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /ai/, các phương án còn lại phát âm /i/ 

Chọn D 

22. C 



 

 

Kiến thức: Trọng âm 

Giải thích:  

A. geography /dʒiˈɒɡ.rə.fi/ 

B. computer /kəmˈpjuː.tər/  

C. magazine /ˌmæɡ.əˈziːn/  

D. fantastic /fænˈtæs.tɪk/ 

Phương án C có trọng âm 3, các phương án còn lại có trọng âm 2. 

Chọn C 

23. D 

Kiến thức: Phát âm “c” 

Giải thích:  

A. because /bɪˈkəz/   

B. customs /ˈkʌs.təmz/   

C. suitcase /ˈsuːt.keɪs/   

D. city /ˈsɪt.i/ 

Phần được gạch chân ở phương án D được phát âm /s/, các phương án còn lại phát âm /k/ 

Chọn D 

24. A 

Kiến thức: Phát âm “s” 

Giải thích:  

A. sure /ʃɔːr/   

B. streetcar /ˈstriːt.kɑːr/   

C. steam /stiːm/   

D. small /smɔːl/ 

Phần được gạch chân ở phương án A được phát âm /ʃ/, các phương án còn lại phát âm /s/ 

Chọn A 

25. C 

Kiến thức: Phát âm “st” 

Giải thích:  

A. first /ˈfɜːst/   

B. station /ˈsteɪ.ʃən/   

C. listen /ˈlɪs.ən/   

D. faster /fɑːstər / 

Phần được gạch chân ở phương án C là âm câm, các phương án còn lại phát âm /st/ 

Chọn C 

26. A 



 

 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. an essay (n): một bài tiểu luận   

B. homework (n): bài tập về nhà   

C. a book report (n): một cuốn sách báo cáo  

D. presentation (n): bài thuyết trình 

A piece of writing to answer a question or to explain your idea is called an essay. 

(Một bài viết để trả lời một câu hỏi hoặc để giải thích ý tưởng của bạn được gọi là một bài luận.) 

Chọn A 

27. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. annoyed (a): khó chịu   

B. delighted (a): vui mừng   

C. disappointed (a): thất vọng 

D. upset (a): buồn  

I was delighted because my mom bought me a bike for my birthday. 

(Tôi rất vui vì mẹ tôi đã mua cho tôi một chiếc xe đạp vào ngày sinh nhật của tôi.) 

Chọn B 

28. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. passed (v): vượt qua   

B. surprised (v): bất ngờ   

C. failed (v): trượt   

D. reported (v): báo cáo 

He didn't study hard, so he failed some tests. 

(Anh ấy đã không học tập chăm chỉ, vì vậy anh ấy đã trượt một số bài kiểm tra.) 

Chọn C  

29. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. so: vì vậy    

B. because: bởi vì   

C. and: và    

D. although: mặc dù 



 

 

She is so pleased because she got an A for her English examination. 

(Cô ấy rất hài lòng vì cô ấy đã đạt điểm A cho bài kiểm tra tiếng Anh của mình.) 

Chọn B 

30. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. convenient (a): tiện lợi   

B. eco-friendly (a): thân thiện với môi trường  

C. comfortable (a): thoải mái   

D. reliable (a): đáng tin cậy  

To protect the environment, we should use eco-friendly products. 

(Để bảo vệ môi trường, chúng ta nên sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường.) 

Chọn B 

31. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. public (a): công khai   

B. countable (a): đếm được   

C. reliable (a): đáng tin cậy   

D. frequent (a): thường xuyên 

The local weather forecasts are not always reliable. 

(Các dự báo thời tiết địa phương không phải lúc nào cũng đáng tin cậy.) 

Chọn C 

32. B 

Kiến thức: Cấu trúc “used to”  

Giải thích:  

Sau “used to” (đã từng) cần một động từ nguyên thể. 

drive (v): lái 

ride (v): cưỡi  

Over many years ago, people used to ride horses to work. 

(Nhiều năm trước, mọi người thường cưỡi ngựa đi làm.) 

Chọn B 

33. C 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. lanterns (n): đèn lồng   



 

 

B. sculpture (n): điêu khắc   

C. festivals (n): lễ hội   

D. competitions (n): cuộc thi 

During festivals, people often eat, drink and listen to music. 

(Trong các lễ hội, mọi người thường ăn uống và nghe nhạc.) 

Chọn C 

34. A 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. annual (a): hàng năm   

B. traditional (a): truyền thống   

C. monthly (a): hàng tháng   

D. usual (a): thông thường 

My birthday is an annual event because it only happens once a year. 

(Sinh nhật của tôi là một sự kiện thường niên bởi vì nó chỉ diễn ra mỗi năm một lần.) 

Chọn A 

35. B 

Kiến thức: Từ vựng  

Giải thích:  

A. attraction (n): địa điểm thu hút   

B. attractions (n): những địa điểm thu hút    

C. attract (v): thu hút   

D. attractive (a): thu hút  

- Sau tính từ “famous” (nổi tiếng) cần một cụm danh từ.  

- Sau “one of” (một trong những) cần danh từ đếm được số nhiều.  

Da Lat is one of the most famous tourist attractions. 

(Đà Lạt là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất.) 

Chọn B 

36. education  

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau tính từ sở hữu “children’s” cần một danh từ.  

educate (v): giáo dục  

=> education (n): việc giáo dục  

Parents are paying more attention to their children's education. 

(Các bậc phụ huynh ngày càng quan tâm đến việc học hành của con cái.) 



 

 

Đáp án: education 

37. surprising 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ tobe “it’s” cần một tính từ  

surprise (v): làm bất ngờ 

=> surprising (a): bất ngờ => diễn tả bản chất của đối tượng (thường là vật) 

=> surprised (a): bất ngờ => diễn tả cảm xúc của dối tượng bị tác động (thường là vật) 

It's surprising that he won the first prize in the competition. 

(Thật ngạc nhiên khi anh ấy đã giành được giải nhất trong cuộc thi.) 

Đáp án: surprising 

38. unfriendly 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Sau động từ tobe “is” cần một tính từ 

friend (n): bạn bè 

=> friendly (a): thân thiện 

=> unfriendly (a): không thân thiện  

I don't want to join your group because your leader is unfriendly. 

(Tôi không muốn tham gia nhóm của bạn vì người lãnh đạo của bạn không thân thiện.) 

Đáp án: unfriendly 

39. reliably 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Trước động từ “announce” (thông báo) cần một trạng từ để bổ nghĩa.  

reliable (a): đáng tin cậy 

=> reliably (adv): một cách đáng tin cậy 

My teacher reliably announces that we will do the final examination next Monday.  

(Giáo viên của tôi thông báo một cách đáng tin cậy rằng chúng tôi sẽ làm bài kiểm tra cuối kỳ vào thứ Hai 

tới.) 

Đáp án: reliably 

40. participants 

Kiến thức: Từ vựng – Từ loại 

Giải thích:  

Trước động từ “can” (có thể) cần một chủ ngữ là danh từ.  

participate (v): tham gia 



 

 

=> participant (v): người tham gia 

Dựa vào nghĩa của câu, chủ ngữ cần phải ở dạng số nhiều (những người tham gia). 

Participants can take part in the dance competition during the festival. 

(Những người tham gia có thể tham gia cuộc thi nhảy trong lễ hội.) 

Đáp án: participants 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


